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	BỘ TƯ PHÁP
	PHÁI ĐOÀN LIÊN MINH 

CHÂU ÂU TẠI VIỆT NAM
	QUỸ NHI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC


PHIÊN THẢO LUẬN VỀ HOÀN THIỆN VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT

HOÀN THIỆN VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ TƯ PHÁP CHO TRẺ EM TRONG TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH PHÁP LUẬT VÀ TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM
Khách sạn Hilton Hanoi Opera, 1 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 Ngày 31 tháng 10 năm 2019

 Bàn chủ trì: 

- Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

- Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

- Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội;
- Ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp;
- Ông Tom Corrie, Bí Thư thứ nhất, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam;
- Bà Lesley Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Tham gia thảo luận:

- Các diễn giả trình bày tham luận và đại biểu tại Phiên thảo luận 
	STT
	Thời gian
	Nội dung

	1
	08:15 – 08:30
	Ðăng ký đại biểu

	2
	08:30 – 08:35
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 

Ông Nguyễn Hữu Huyên –Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế

	3
	08:35 – 09:00


	Phát biểu khai mạc 

Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Tom Corrie, Bí Thư thứ nhất, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam
Bà Lesley Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

	4
	09:00 – 10:15
	Phiên thảo luận thứ nhất: Chia sẻ thông tin chính sách, pháp luật về bảo đảm quyền của trẻ em trong cải cách pháp luật và tư pháp tại Việt Nam

Đồng chủ trì:

Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội;

Ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp;

Ông Tom Corrie, Bí Thư thứ nhất, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam;
Bà Lesley Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam;
Bài trình bày và tham gia thảo luận

- Giới thiệu tổng quan Báo cáo nghiên cứu Pháp luật về phòng ngừa, xử lý, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật và tình hình người chưa thành viên vi phạm pháp luật tại Việt Nam  
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Trưởng nhóm chuyên gia xây dựng báo cáo SITAN
- Bảo vệ trẻ em trong quá trình hoàn thiện pháp luật về trẻ em tại Việt Nam
Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
- Giáo dục, phục hồi cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại cộng đồng – Chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm của khu vực Đông Á – Thái Bình Dương
Đại diện UNICEF

Thảo luận

	5
	10:15 – 10:30
	Giải lao

	6
	10:30 – 11:50
	Phiên thảo luận thứ hai: Nâng cao hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu cải cách pháp luật và tư pháp tại Việt Nam 

Đồng chủ trì:

Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội;
Ông Đỗ Đức Hiển, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp;

Ông Tom Corrie, Bí Thư thứ nhất, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam;
Bà Lesley Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam;
Bài trình bày và tham gia thảo luân:

- Hoạt động của Tòa gia đình và người chưa thành niên trong thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam

Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

- Vai trò và sự tham gia của Hội bảo vệ quyền Việt Nam trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em
Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam;  

- Về thi hành pháp luật và chính sách hỗ trợ người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng của tỉnh Đồng Tháp
Bà Nguyễn Thị Phiến, Trưởng phòng Trẻ em - Bình đẳng giới - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
Thảo luận

	7
	11:50 – 12:00
	Tổng kết và bế mạc Phiên thảo luận 

Bà Đặng Hoàng Oanh – Thứ trưởng Bộ Tư pháp

	8
	12:00
	Ăn trưa


Chương trình “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu, với đóng góp tài chính từ UNICEF và UNDP. Chương trình do hai cơ quan này của Liên Hợp Quốc thực hiện, với sự phối hợp của Bộ Tư Pháp và các cơ quan của Việt Nam.
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT 

VỀ PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ, PHỤC HỒI, TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TÌNH HÌNH NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa 
Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp

Trưởng nhóm chuyên gia xây dựng báo cáo SITAN
[image: image2.jpg]Béo cao nghién ctru

Phap luat v& phong ngira, x(r ly, phuc héi, tai
hoa nhép cong dong doi véi nguwoi chwa thanh
nién vi pham phap luét va tinh hinh nguwéi chwa
thanh nién vi pham phap luat tai Viét Nam




[image: image3.jpg]Bao cao nghién ctru

Phap luat vé phong ngira,
xtr ly, phuc hai, tai hoa
nhap cong dong dai voi
nguoi chwa thanh nién vi
pham phap luat va tinh
hinh ngwoi chwa thanh
nién vi pham phap luat tai
Viét Nam

Nguyén Kim
Thoa

Nguyén Vu truéng Vu Phap.
luat Hinh sw-Han nh, B&
Tu phap

BAO CAO NGHIEN CUU




[image: image4.jpg]Muc tiéu cua bao cao

=BDanh gia
- Nhi*ng thay déi trong hé thdng chinh sach, phap luat lién quan dén
nguoi chwa thanh nién vi pham phap luat (NCTNVPPL)
- Thure tién ap dung phap luat vé tw phap NCTN giai doan 2006-2018

=Khuyén nghi tdng cuong hiéu qua phong ngtra, x& ly, phuc hdi va tai hoa
nhap cong dong cho NCTN trong thoi gian téi.





[image: image5.jpg]Phwong phap tién hanh

Nhém chuyén gia Vu Phap luat
hinh sir hanh chinh, BTP, va sur
hd tro clia chuyén gia tw vin
qudékc t€ clia UNICEF

Phirong phap nghién ciru tai
cho thong qua viéc thu thap va
phan tich cic s liéu sin c6

Ngudn sd liéu: co quan cia B
cong an, Vién kiém sit nhan
dan t8i cao, Toa an nhan dan

kh3o vé tw phap NCTN tir cic
©o quan bd nganh hiru quan





[image: image6.jpg]Phap luat vé tw phap ngwei chua
thanh nién-Thanh twu

sLust ré em (LTE), B luat Hinh sy (BLHS), B5 luat T6 tung hinh sy (BLTTHS), Luat
Xir ly vi pham hanh chinh (LXLVPHC) quy dinh nhung nguyén tic tw phap NCTN
mang tinh dinh huéng nhdm phong ngira, xtr ly, gido duc, phuc hdi, tai hoa nhap
cdng dong cho NCTNVPPL

=LTE, BLHS, BLTTHS, LXLVPHC yeu cau wu tién ap dung cac bién phap xi ly
khong chinh thirc, thay thé cho x( ly vi pham hanh chinh va truy c(ru frach nhiém
hinh sw (xi¥ Iy chuyén hwéng).

sBLTTHS gidm dang ké thoi han tam giam ddi voi bi can chura thanh nién

sLujt td chirc Toa an nhan dén quy dinh viéc hinh thanh téa chuyén trach vé gia
dinh va NCTN trong hé thong toa an nhan dan





[image: image7.jpg]Phap luat vé tw phap ngwei chua
thanh nién-Thanh twu

=Luét fro giip phap ly mé rgng pham vi trg’ giGip phap ly mién phi d6i v6i moi tré
em va NCTNVPPL tir da 16 tudi den dwdi 18 tuoi

sLTE I3n dau tién quy dinh vai tro va trach nhiém cuia nguwoi lam cong tac bao vé
ré em cap xa trong qua frinh 16 tung va x@ Iy vi pham hanh chinh, phyc héi, tai
héa nhap cong dong cho NCTNVPPL

=BLTTHS, LXLVPHC va nhiéu vin ban duwéi luat 33 c6 cac quy dinh méi nhim
téng cu'ong béo vé phap ly dbi véi NCTNVPPL va thu tyc 16 tung, xt ly than
thién ddi véi NCTN, cho phép NCTNVPPL va gia dinh duoc tham gia day du
hon vao qué trinh xtr ly.

=Co sé& phap ly v& quan ly dir lidu va bao céo tinh hinh NCTNVPPL da duoc
tang cwong





[image: image8.jpg]Phap luat vé tw phap ngwei chua
thanh nién-Thach thirc

=Thiéu ké& hoach tdng thé v& tw phap NCTN va co ché diéu phdi, phdi hop lién
nganh hiéu qua

=Chura ¢6 luat t phap ngudi chua thanh nién dé tao co s& phap ly cho viéc hinh
thanh mét hé thong tw phap NCTN chuyén biét

=Hién chwra ¢6 mdt mang ludi can bd chuyén trach, dugc dao tao va tré luong
dé hd tro viéc gido duc, phuc hdi NCTNVPPL tai cong dong

=Hoat dong xUp Iy NCTNVPPL con chwa dwoc chuyén mén héa. Viéc hinh thanh
Toa gia dinh va NCTN trong hé thong toa an nhan dan la mét budc tién quan
trong dé thiic ddy cac thirc tiép can chuyén mon hoéa trong xir ly cac vy éan cia
NCTN. Tuy nhién, & cac co quan cong an, kiém sat, luat sur thi van chua c6 cac
can bd chuyén frach dwoc trang bi cac kién thirc va ky nang can thiét dé lam
viéc ¢6 hiéu qua voi NCTN.





[image: image9.jpg]NCTNVPPL theo nhom tudi (2006-2018)
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[image: image10.jpg]NCTNVPPL theo nhém tudi (2006-2018)
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[image: image11.jpg]Tinh hinh thi hanh phap luat-Thanh
twu

=N&m 2018, Chinh phd d ban hanh mét dé an qudc gia vé ddi méi va nang cao
hiéu qué thi hanh phap luat. B6 Tu phap dugc giao trach nhiém chu tri cong tac
theo dai thi hanh phap luat frén ca nuéc

=Tir 2013-2018, hon 20 vén bén dudi luat dueoc ban hanh lién quan dén phong
ngira, xt ly, gido duc, phuc hdi NCTNVPPL.

=Hoat dong tap huin va xay dung nang lc vé thi hanh hidu qua cac qui dinh
moi ctia phap luat vé fr phap NCTN duoc day manh

=36 tinh/thanh phd thanh I3p tda gia dinh va NCTN

=S5 NCTNVPPL bi 4p dung bién phap dwa vao tredng gido dudng gidm 8 I3n
trong giai doan 2006-2017

=Tir 2010-2018, s6 pham nhan chura thanh nién trong trai giam giam 84%





[image: image12.jpg]Tinh hinh thi hanh phap luat-Thach
thirc

=Vigc ap dung hinh phat ti ¢6 thai han van can giam bt

*Cac dich vy gido duc, phuc héi tai cong déng cho NCTNVPPL, chéng han
nhuw tham van, gido duc ky nang sdng, day nghé&, con han ché ca vé sbé
lweng 1an chat lwong

=Viéc thu thap, béo cdo, phan tich s6 ligu v& NCTNVPPL con chuwa duoc
thuwe hién day a0 va cé hé thdng méc di co s& phap ly da cé cai thién. Van
con thiéu cac nghién clru sau rong vé cac yeu t6 dan dén vi pham phap luat
clia NCTN va nhung bién phap cé hiéu qua dé glao duc, phuc h0|
NCTNVPPL, ngén ngira tai pham d& hd tro cho cong tac lap ké hoach va
xay dwng chlnh sach trén bang ching.





[image: image13.jpg]Ap dung hinh phat ddi véi NCTN pham toi (2016-2018)

42(0,52%)
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[image: image14.jpg]Khuyén nghi

=Xay dung ké hoach dai han vé tr phap NCTN

=Tang cwdng diéu phdi vé tw phap NCTN va phéi hop lién nganh
=Tiép tuc hoan thién chinh sach, phap luat vé tw phap NCTN

=Nang cao ning luc va tirng bwdc chuyén mén héa doi ngili can bd trong linh
vue te phap NCTN

=Siy tham gia cdia nhan vién céng tac xa héi frong hé thong tr phap NCTN

=Tang cudng ap dung cac bién phap khong chinh thirc (xir ly chuyén huéng), tw
phap phuc hdi va cac dich vu gido duc, phuc héi tai cong dong

=Gidm ap dung céc ché tai giam gite
=Tang cwdng hé thdng theo doi, giam sat, co s& khoa hoc vé tw phap NCTN

=Tang cwdng truyén théng, ning cao nhan thirc vé& tir phap NCTN





[image: image15.jpg]Nhém chuyén gia

1. Ba Nguyén Thi Kim Thoa, nguyén Vu treéng Vu Phap luat hinh sw-hanh chinh, B6 Tw Phap

2. f)ng Tran van Ding, Vu treéng Vu Nghiép vu 3, Téng cuc Thi hanh an dan sw, B6 Tw phap
3.Ba Lé Thi Van Anh, Phé Vu trweéng, Vu phap luat hinh sw-hanh chinh, B6 Tw phap

4. f)ng Nguy&n Vin Hoan, nguyén Pho Vu treéng, Vu phap luat hinh sw-hanh chinh, Bé Tw
phap

5. Ba Lé Thi Hoa, Tredng phong phap luat hinh sw, Vu Phap luat hinh si-hanh chinh, B6 Tw
Phap

6. Ba Bui Thi Nam, Phé trudng phong Phap luat hanh chinh—téng hop, Vu Phap luat hinh sw-
hanh chinh, B6 Tw phap

7.Ba Nguyén T6 Nga, Phé treéng phong Phap luat hinh s, Vu Phap luat hinh su-hanh chinh,
B6 Tw phap





BẢO VỆ TRẺ EM TRONG QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 

VỀ TRẺ EM TẠI VIỆT NAM

Ông Đặng Hoa Nam
 Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

[image: image16.jpg]NOI DUNG

I. KET QUA XAY DU'NG PHAP LUAT VE BAO VE
TRE EM.

Il. Nhirng han ché&, thich thirc trong thye thi
phép luit va khoang tréng phap ly vé bao vé
tré em,

lll. D& xuat, kién nghi ti€p tuc hoan thién
phap luét vé bao vé tré em.
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XULY
R g 5 " VIPHAM
CHANSOC C P HANH CHINH,
THAY THE PHUC HOL
: s VA TAL
HOANHAP

1

KE
CHU TICH UY BAN NHAN DAN XA/
NGUOILAM CONG TAC BAO VE TRE EM CAP XA

OACH HO'TRG, CAN THIEP/





[image: image18.jpg]1.B3o vé tré em theo 3 cdp do

Phong ngtra (chung)
(bién phap/ dich vu cip d6 1)

H8 trov can thiép (sém) cho tré
em va gia dinh ¢6 nguy co

(bién phap/ dich vu cép d6 2)

Can thiép,
XU ly
(bién phap/
dich vy
CAp d6 3.




[image: image19.jpg]2. Quy trinh hd trg, can thiép
trong cong tac bdo vé tré em
CAN

THIEP
KHAN
i





[image: image20.jpg]3. Co s& cung cap
dich vu bdo vé tré em

* Quy dinh cu thé loai hinh, didu kién hoat
déng, thdm quyén thanh lap, cap dang ky,
dinh chi, chdm dt hoat déng ddi vdi co sé&
cung cap dich vy bdo vé tré em.

 Ping ky thay cho cdp phép.




[image: image21.jpg]4.Chdm séc thay thé

Céc hinh thirc chim séc thay thé,

Céac trurdrng hop tré em can chim séc thay thé.
Ping ky (tao ngudn nhin) chdm séc thay thé.

Lya chon, két ndi cé nhén, gia dinh chdm séc thay
thé& vadi tré em.

Théng tin, bdo cdo qua trinh chim séc thay thé.
Cham drt, chuyén dai hinh thirc chim séc thay thé.




[image: image22.jpg]5.Bao vé tré em trong qua trinh t& tung, xir ly
vi pham hanh chinh, phyc héi
va téi hdoa nhip cdng dong

 Céc nguyén tic chung vé tv phap nguoi chua
thanh nién.

 Uu tién phuc hdi tai cong ddng va xtt ly chuyén
hwéng va han ché dp dung cac bién phép cudng
ché va han ché ty do.

* Cacthanh t8 chia quy trinh t6 tung than thién véi
ngwdi chwa thanh nién: tre gilp phép ly cho tré
em, thanh 13p Toa Gia dinh va ngw&i chwa thanh
nién, quy trinh t8 tyng hinh sy dp dyng véi ngudi
chwathanh nién.




[image: image23.jpg]NOI DUNG

I. K&t qua xay dyng phap luit vé bao vé tré
em.

Il. NHO'NG HAN CHE, THACH THU'C TRONG
THY'C THI PHAP LUAT VA KHOANG TRONG
PHAP LY VE BAO VE TRE EM.

lll. D& xuat, kién nghi ti€p tuc hoan thién
phap luét vé bao vé tré em.




[image: image24.jpg]1. Thye thi phdp luit vé bdo vé tré em

* Ph3 bién, gido duc phap luit (nhan thirc vé quyén tré
em, lgi ich t8t nhit/wu tién cho tré em).

* Ph&i he'p giilta cac co quan, t& chirc cé trach nhiém bao
vé tré em (Giira Tw phap va Phuc Igi x3 hdi, Céng tac x3
hdi; Giita dich vy tr¢ giap phap ly va dich vy bdo vé tré
em).

* Kién thirc, ki niing, niing lwc bao vé tré em (gia dinh,
tré em, nhan lyc thyc thi phap luat, cung cdp dich vy).

* Ngudn lye (ngén sach va nhan Iyc).

 Hé théng cung cap dich vy bao vé tré em cham duoc
dau tu.




 [image: image25.jpg]2. Khodng tréng phap ly

Quy dinh vé quy trinh tu phap bao vé tré em, than
thién v&i tré em va ngudi chura thanh nién chua cy thé;
Thi&u quy dinh cy thé vé didu tra than thién véi tré em.
Hé théng xtr ly hanh chinh va hinh sy con nhigu diém
chdng chéo, bat cap.

Chua c6 quy dinh co quan diéu phgi vé tu phap ngudi
chua thanh nién.

Chua c6 quy dinh vé cén bd chuyén trach vé tré em, vé
nguoi chua thanh nién trong cac co quan cong an,
kiém sat, trg giup phap Iy, luat su.

Quy dinh giam dinh phap y bat cap, can tré viéc t8 céo,
didu tra vé xam hai tré em.
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I. K&t qua dat duwgc trong xay dwng phap luat
vé bdo vé tré em.

Il. Nhirng han ché&, thich thirc trong thye thi
phép luit va khoang tréng phap ly vé bao vé
tré em,

l1l. BE XUAT, KIEN NGH| TIEP TYC HOAN
THIEN PHAP LUAT VE BAO VE TRE EM.




[image: image27.jpg]DE XUAT, KIEN NGHI

1.Nang quy dinh vé tudi tré em trong Luat tré
em 2016 (théng nhat tudi phap ly cla tré em
va ngudi chua thanh nién) dé khic phuc
nhitng khodng tréng va thi€u ddng nhat vé 4p
dung ché tai, bién phdp x Iy hinh sy, dan sy,
hanh chinh cling nhu céc bién phap bao vé déi
V@i d6 tudi tir 16 dén duéi 18.
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2. Nghién ciru va xdy dywng dé an vé Luit tw
phdép ngurdi chuwa thanh nién dé déng bd héa
va quy dinh cuy thé yéu cau, thd tuc, tiéu
chuln “d3c biét” vé tv phap toan dién d6i véi
ngwdi chua thanh nién.
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3. Xay dyng va thye hién cac quy dinh, huéng
dan vé quy trinh, thi tuc phdi hep dic biat
gilra cac co’ quan tu phap va giira cac co’
quan tu phap véi cac co’ quan quan ly nha
nwéc vé tré em nham ting cwdng hiéu qua
didu tra, truy t6, xét xir d8i véi cdc vu dn x&m
hai tré em va ngudi chua thanh nién, nhat 13
cacvy an xam hai tinh duc.
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4, Xay dyng va thiyee hién cac quy dinh, hudng
dan vé sy phdi hgp chit ché giira hoat dong
diéu tra, truy t5, xét x{r cla cdc co quan tién
hanh td tung véi cac hoat ddng cung cip dich
vy bao vé tré em va phuc lgi xa hdi nham bao
vé nan nhan tré em bj xam hai, hé tro, can
thiép va phong ngira tdi pham cé hiéu qua déi
v&i nguwdi chira thanh nién vi pham phap luat.
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5. X4y dyng tai liéu va tdp hudn lién nganh va
chuyén nganh nhdm nang cao ning lyc bao
vé tré em trong t6 tung, dé cac can bd lam
cdngtic bdo vé tré em, diéu tra, truy t8, xét
xUr cdc vy xam hai tré em nam vitng cic quy
dinh cla phép luat, hidu rd chirc ndng nhiém
vu cGia minh ciing nhu phuong thirc phdi hgp
lién nganh, x& ly vy viéc theo hudng wu tién
va vi lgi ich t6t nhat cla tré em.
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6. Céc bd, nganh chi chét:

B® Cong an ban hanh quy trinh diéu tra than thién
v@itré em va tap huin cho ddi ngii diéu tra vién vé
k¥ nding |8y |&i khai tré em mot cach than thién,
Vign Kiém sat nhan dan tdi cao (chirc ndng théng
ké tQI pham) tang cu’dng thu thip va bao cao hé
théng s6 liéu ve cac vy 4n xam hai tré em/ xam hai
tlnh dyc (d6 tudi, gldl tinh, Ioal hanh vi) dé cung
cap bang chirng vé dlen blen cla thye trang xam
hai tré em, 1am co sd ti€p tuc hoan thién luat phap,
chinh sach phoéng, chdng xam hai tré em/bao vé tré
em.
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 Tda an nhan dan t6i cao chi dao viéc mé rong té
chirc Toa gia dinh va nguwoi chwa thanh nién trén
toan quéc.

* B Lao ddéng- Thuong binh va X3 héi chil tri, phdi
hep xdy dwng quy dinh vai tro, chirc nang, nhiém
vy cOa nhén vién céng tac xa hoi trong hé théng
tw phdp nguoi chwra thanh nién (cy thé cac quy
dinh cta Luat tré em, B6 luat Hinh sy, B6 luat T8
tung hinh si, Lut Xir ly vi pham hanh chinh).




BẢO VỆ TRẺ EM TRONG QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 

VỀ TRẺ EM CỦA VIỆT NAM

                                                                          Ông Đặng Hoa Nam

                                                         Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Từ khi phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em (CRC), Việt Nam đã tiến những bước rất dài trong việc hoàn thiện luật pháp, chính sách về trẻ em, về bảo vệ trẻ em cũng như các thiết chế tư pháp liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên (NCTN) vi phạm pháp luật và NCTN khác dưới 18 tuổi tham gia tố tụng; từng bước hài hòa với CRC và các Công ước, điều ước, tiêu chuẩn quốc tế có liên quan khác mà Việt Nam đã phê chuẩn, tham gia.

Các quy định về bảo vệ trẻ em luôn được đặc biệt chú trọng trong quá trình hoàn thiện pháp luật về trẻ em của Việt Nam.

I. Kết quả đạt được

Với việc Luật Trẻ em năm 2016 được ban hành, về cơ bản, hành lang pháp lý để hình thành và vận hành hệ thống bảo vệ trẻ em ở Việt Nam đã được xác định, cụ thể là:

1. Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo 03 cấp độ

Theo Điều 47 Luật Trẻ em, bảo vệ trẻ em được thực hiện dựa trên ba cấp độ: Phòng ngừa, Hỗ trợ và Can thiệp cùng với các yêu cầu cụ thể về các biện pháp và dịch vụ cần được cung cấp cho trẻ em ở từng cấp độ
. Cùng với các yêu cầu bảo vệ trẻ em, trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân để bảo đảm trẻ em được an toàn, được hỗ trợ và can thiệp kịp thời khi có nguy cơ hoặc đang bị xâm hại cũng được quy định cụ thể.
2. Quy định quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và ghi nhận vai trò của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng

Quy trình quản lý trường hợp (Case Management), một quy trình cơ bản và xuyên suốt của công tác xã hội (Social Work) trong bảo vệ trẻ em đã được luật hóa bằng các quy định về quy trình và trách nhiệm xây dựng, thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
.

Theo đó, trách nhiệm lập và thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với từng trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi được được giao cho người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã chủ trì, làm đầu mối phối hợp, kết nối, chuyển tuyến… trong quá trình hỗ trợ, can thiệp.

3. Quy định mạng lưới cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em

Các quy định cụ thể về loại hình, điều kiện hoạt động, thẩm quyền thành lập, cấp đăng ký, đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em được thể hiện cụ thể trong Luật Trẻ em
. 

Luật Trẻ em cũng quy định áp dụng các hình thức chăm sóc thay thế đối với trẻ em nhằm đảm bảo trẻ em được sống trong môi trường gia đình và được chăm sóc thay thế khi bị mất môi trường gia đình hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ để vì sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em
. 

4. Quy định các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng

- Luật trẻ em quy định mang tính hệ thống hóa các nguyên tắc, biện pháp áp dụng đối với người chưa thành niên trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành đồng thời bổ sung các nguyên tắc được quy định tại Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và các điều ước quốc tế về tư pháp đối với trẻ em mà Việt Nam là thành viên, nhằm bảo đảm các quyền của trẻ em là người bị hại, người làm chứng và trẻ em vi phạm pháp luật trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng
:
+ Ghi nhận các nguyên tắc chung về tư pháp người chưa thành niên, đòi hỏi đối xử với người chưa thành niên bình đẳng, công bằng, tôn trọng, phù hợp với độ tuổi;

+ Nhấn mạnh công tác phòng ngừa thông qua việc cung cấp các biện pháp can thiệp an toàn, liên tục, linh hoạt, phù hợp, cá thể hóa, có sự tham gia để giải quyết các yếu tố nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật.  

+ Quy định việc ưu tiên phục hồi tại cộng đồng và xử lý chuyển hướng.

+ Yêu cầu hạn chế áp dụng các biện pháp cưỡng chế và hạn chế tự do.

- Các yêu cầu mang tính nguyên tắc nêu trên được cụ thể hóa trong các quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự… và rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cụ thể:

+ Luật xử lý vi phạm hành chính và Bộ luật Hình sự đều quy định các biện pháp xử lý chuyển hướng (quản lý tại gia đình, hòa giải cơ sở); yêu cầu hạn chế áp dụng các biện pháp cưỡng chế và hạn chế tự do.

+ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân lần đầu tiên quy định việc thành lập Tòa Gia đình và người chưa thành niên với tư cách là tòa chuyên trách về người chưa thành niên.

+ Các thành tố của quy trình tố tụng thân thiện với người chưa thành niên được quy định khá đầy đủ trong Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản liên quan.

+ Công tác trợ giúp pháp lý cho trẻ em được tăng cường…

II. Những hạn chế, thách thức trong công tác bảo vệ trẻ em (bao gồm cả bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng)

1. Hạn chế, thách thức trong công tác bảo vệ trẻ em

- Việc phổ biến Luật Trẻ em 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn Luật này đã được triển khai, tuy nhiên nhiều quy định mới của Luật về bảo vệ trẻ em chậm được thực hiện, đặc biệt ở các địa phương. 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em của nhiều địa phương chưa chặt chẽ, cụ thể, thường xuyên nên hiệu quả hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chưa cao, chủ yếu vẫn mang tính hình thức (thăm hỏi, động viên, trao cho trẻ em nạn nhân xâm hại và gia đình một khoản tiền hỗ trợ từ các quỹ xã hội, từ thiện...). 

- Vẫn còn chính quyền địa phương, đặc biệt cấp xã, cơ sở giáo dục không thông tin, báo cáo đến cơ quan chức năng và cấp có thẩm quyền các vụ việc xâm hại trẻ em mà tự tìm cách xử lý vụ việc. 

- Việc tiếp nhận trẻ em từ nơi giam giữ hoặc trường giáo dưỡng trở về gia đình, cộng đồng chủ yếu theo các thủ tục tư pháp mà chưa được thực thi theo quy trình pháp luật về bảo vệ trẻ em.

- Nhiều cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và bản thân trẻ em thiếu kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trong bối cảnh cuộc sống hiện đại xuất hiện nhiều rủi ro. Nhiều gia đình sao nhãng trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em hoặc lúng túng trong xử trí, không biết, không kịp thời hoặc không thông báo, tố cáo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em đến các cơ quan chức năng hoặc thiếu kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, thông báo và giáo dục kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của trẻ em.
- Hệ thống nhân lực bảo vệ trẻ em ở các cấp thiếu về số lượng, còn kiêm nhiệm quá nhiều việc và thường xuyên có sự thay đổi. Đội ngũ người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã chưa được xác định, phân công theo quy định của Luật trẻ em. Công tác bảo vệ trẻ em cấp xã chủ yếu do công chức chuyên trách theo dõi về lao động - thương binh và xã hội đảm nhận, trong khi khối lượng công việc của công chức này quá tải, năng lực về bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em hạn chế do chưa được tập huấn, đào tạo cơ bản đã làm hạn chế việc thực hiện kịp thời, đầy đủ các hoạt động hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. Việc kiện toàn đội ngũ cộng tác viên làm công tác trẻ em ở cộng đồng dân cư đang là một thách thức lớn do nhiều địa phương không bố trí kinh phí hỗ trợ
. Nghề công tác xã hội và đội ngũ nhân viên công tác xã hội
, một lực lượng sẽ đảm nhận thực hiện việc hỗ trợ, can thiệp cũng như bảo vệ trẻ em trong quá trình tư pháp một cách chuyên nghiệp vẫn trong tình trạng hoạt động thử nghiệm, chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng.

- Hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em chưa được đầu tư kịp thời. Đặc biệt, hệ thống bảo vệ trẻ em tại cấp huyện, cấp xã chưa được củng cố, kiện toàn cả về cơ cấu tổ chức, nhân lực và năng lực kết nối, chuyển tuyến dịch vụ bảo vệ trẻ em. Tại nhiều địa phương, các dịch vụ hỗ trợ (cấp độ 2) và can thiệp (cấp độ 3) chưa đến được với trẻ em, gia đình, cộng đồng, nhà trường, trong đó có những trường hợp trẻ em có nguy cơ hoặc đang bị xâm hại, trẻ em vi phạm pháp luật. Quy trình kết nối, phối hợp giữa chính quyền địa phương, tổ chức xã hội, các dịch vụ bảo vệ trẻ em với các cơ quan tư pháp chưa được hướng dẫn cụ thể.

- Chưa có dòng ngân sách riêng cho công tác bảo vệ trẻ em trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp. Việc phân bổ ngân sách cho lĩnh vực bảo vệ trẻ em theo quy định của Luật trẻ em chưa tương xứng so với các lĩnh vực chăm sóc y tế, giáo dục và còn thấp so với yêu cầu thực tế. Nguồn lực để thực hiện quyền được bảo vệ, được sống an toàn của trẻ em chưa đồng đều ở các địa phương. 

- Phần lớn các địa phương bố trí ngân sách chi thường xuyên ở mức rất thấp cho công tác bảo vệ trẻ em
.

2. Hạn chế, thách thức trong công tác bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng

- Quy định pháp luật về quy trình tư pháp bảo vệ trẻ em, thân thiện với trẻ em và người chưa thành niên chưa cụ thể; chưa có một bộ luật toàn diện về tư pháp người chưa thành niên; hệ thống xử lý hành chính và hình sự còn nhiều điểm chồng chéo, bất cập.

- Công tác điều phối, phối hợp liên ngành còn yếu, hiện chưa có cơ quan điều phối về tư pháp người chưa thành niên.

- Thiếu đội ngũ cán bộ chuyên trách về trẻ em, về người chưa thành niên trong các cơ quan công an, kiểm sát, trợ giúp pháp lý, luật sư. 

- Thiếu các dịch vụ giám sát, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

- Các biện pháp và mô hình tư pháp thân thiện với trẻ em như tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên, Phòng điều tra thân thiện với trẻ em chưa được triển khai ở tất cả các cấp và các tỉnh, thành phố.
- Các tài liệu tập huấn về quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và tư pháp thân thiện với trẻ em được biên soạn và cập nhật tuy nhiên việc triển khai tập huấn cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán chưa được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp và các tỉnh, thành phố. 
- Còn có những hạn chế, khó khăn nhất định về pháp lý, nghiệp vụ, kỹ năng trong quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác; điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em dẫn đến tình trạng tồn đọng, kéo dài vụ việc, bỏ lọt tội danh, tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội.

III. Đề xuất, kiến nghị

Để bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em một cách hiệu quả, đòi hỏi: (i) nguy cơ xâm hại trẻ em phải được phát hiện và giải quyết kịp thời; (ii) trẻ em có nguy cơ hoặc thực tế đã bị xâm hại phải được hỗ trợ và bảo vệ; (iii), người có hành vi xâm hại phải bị xử lý nghiêm khắc. Những công việc này liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của rất nhiều cơ quan và đòi hỏi những cơ quan này phải phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng với nhau để ngăn chặn ngay lập tức hành vi xâm hại, bảo đảm an toàn cho trẻ em và truy cứu trách nhiệm của người có hành vi xâm hại.

Trong những năm vừa qua chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện khung khổ luật pháp chính sách, hoàn thiện các thiết chế hành pháp và tư pháp để phòng ngừa và bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức xâm hại. Vấn đề quan trọng là những quy định này của pháp luật phải được thi hành đồng bộ và hiệu quả, với sự vào cuộc đồng thời của các cơ quan: công an, kiểm sát, tòa án, lao động thương binh xã hội, tư pháp, trợ giúp pháp lý và các tổ chức ban ngành khác. 

Luật trẻ em 2016 là một trong những đạo luật quy định cụ thể các quyền con người, quyền công dân được Hiến định. Do đó, các nguyên tắc bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền trẻ em; các yêu cầu về bảo vệ trẻ em, sự tham gia của trẻ em của Luật này phải được xem xét để rà soát, bổ sung, sửa đổi các nội dung về và liên quan đến bảo vệ trẻ em trong toàn bộ hệ thống pháp luật (Bộ luật Hình sự, Tố tụng hình sự, Dân sự, Tố tụng dân sự, Xử lý vi phạm hành chính, Lao động, Giám định tư pháp, Hôn nhân và Gia đình…). Mục đích chung của việc sửa đổi, bổ sung những bộ luật, luật về hoặc có liên quan đến tư pháp là hình thành một hệ thống tư pháp thân thiện và vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em và người chưa thành niên, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Đề xuất, kiến nghị:

Thứ nhất, cần sớm xem xét việc sửa đổi nâng quy định về tuổi trẻ em trong Luật trẻ em 2016 (trẻ em là người dưới 16 tuổi) để khắc phục những khoảng trống và thiếu đồng nhất về áp dụng chế tài, biện pháp xử lý hình sự, dân sự, hành chính cũng như các biện pháp bảo vệ đối với độ tuổi từ 16 đến dưới 18; để phù hợp với việc phân định độ tuổi trẻ em, tuổi thành niên của toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam; phù hợp với quy định về tuổi trẻ em và chưa thành niên của Công ước LHQ về quyền trẻ em, các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ trẻ em và tư pháp đối với trẻ em và người chưa thành niên.

Thứ hai, cần sớm triển khai việc nghiên cứu và xây dựng đề án về Luật tư pháp người chưa thành niên để đồng bộ hóa và quy định cụ thể yêu cầu, thủ tục, tiêu chuẩn “đặc biệt” về tư pháp toàn diện đối với người chưa thành niên.

Thứ ba, xây dựng và thực hiện các quy định, hướng dẫn về quy trình, thủ tục phối hợp đặc biệt giữa các cơ quan tư pháp và giữa các cơ quan tư pháp với các cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em nhằm tăng cường hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án xâm hại trẻ em và người chưa thành niên, nhất là các vụ án xâm hại tình dục. 
Đồng thời, đối với các vụ việc xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng với các hoạt động của Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và phúc lợi xã hội nhằm bảo vệ nạn nhân, hỗ trợ, can thiệp và phòng ngừa tái phạm có hiệu quả đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật; bảo đảm hợp tác và cộng tác chặt chẽ giữa người tiến hành tố tụng với các cán bộ của các cơ quan, tổ chức liên quan (lao động – thương binh và xã hội, đoàn thành niên, hội phụ nữ, giáo dục, y tế và các nhà chuyên môn khác (tâm lý, trị liệu)… trong thực hiện các quy định pháp luật và cung cấp các dịch vụ về bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng.
Thứ tư, nhanh chóng tiến hành tập huấn liên ngành và chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em trong tố tụng, để các cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, điều tra, truy tố, xét xử các vụ xâm hại trẻ em nắm vững các quy định của pháp luật, hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của mình cũng như phương thức phối hợp liên ngành, qua đó tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Bên cạnh việc trang bị các kiến thức về pháp luật thì còn phải tăng cường kỹ năng làm việc với trẻ em để có thể xử lý vụ việc theo hướng nhạy cảm, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Có thể ưu tiên triển khai tập huấn ở những địa bàn nóng về xâm hại, lạm dụng trẻ em, rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai trên toàn quốc. 
Thứ năm, đề nghị Bộ Công an cần ban hành quy trình lấy lời khai thân thiện với trẻ em và tập huấn cho đội ngũ điều tra viên về kỹ năng lấy lời khai trẻ em một cách thân thiện, nhạy cảm giới để bảo đảm không gây tổn thương tâm lý cho trẻ em trong quá trình lấy lời khai, tăng cường sự tin tưởng và khuyến khích sự hợp tác của trẻ em và gia đình để tăng hiệu quả điều tra, thu thập chứng cứ. Quá trình lấy lời khai cần có sự tham gia của các cán bộ bảo vệ trẻ em, chuyên gia tâm lý, chuyên gia về trẻ em khuyết tật. Ở những địa bàn nóng về xâm hại trẻ em, có thể thí điểm nhóm điều tra chuyên trách về án xâm hại trẻ em, tập huấn chuyên sâu cho các điều tra viên chuyên trách và duy trì ổn định đội ngũ này. 
Thứ sáu, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (là cơ quan có chức năng thống kê tội phạm) trong thời gian tới cần tăng cường thu thập và báo cáo hệ thống số liệu về các vụ án xâm hại trẻ em, trong đó có xâm hại tình dục, được phân tổ theo độ tuổi, giới tính của trẻ em, loại hành vi xâm hại, để cung cấp thông tin về diễn biến của thực trạng xâm hại trẻ em, làm cơ sở tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách phòng, chống xâm hại trẻ em.

Thứ bảy, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo việc nhanh chóng triển khai việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên trên toàn quốc, đặc biệt là ở cấp huyện. Ở những nơi số lượng án ít, nếu không thành lập tòa chuyên trách về gia đình và người chưa thành niên thì bổ nhiệm thẩm phán chuyên trách về gia đình và người chưa thành niên. Đồng thời, tiến hành tập huấn cho các thẩm phán chuyên trách về gia đình và người chưa thành niên và các thẩm phán hình sự xử lý các vụ án xâm hại trẻ em về kiến thức, kỹ năng liên quan đến Tư pháp thân thiện với trẻ em, quyền trẻ em trên cơ sở quy định của CRC, Luật trẻ em, những nghiên cứu cập nhật về sự phát triển tâm - sinh lý của trẻ em và một số mô hình tư pháp NCTN ở một số nước nhằm thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức và kỹ năng xét xử đối với người chưa thành niên để có thể xử lý các vụ án xâm hại trẻ em một cách hiệu quả, theo hướng thân thiện với trẻ em và nhạy cảm giới, trừng trị nghiêm khắc kẻ phạm tội. 

Thứ tám, quy định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp người chưa thành niên trong Luật trẻ em, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính và xây dựng hướng dẫn chi tiết về vai trò của nhân viên công tác xã hội trong công tác phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL.

GIÁO DỤC, PHỤC HỒI CHO NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TẠI CỘNG ĐỒNGCHUẨN MỰC QUỐC TẾ VÀ
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[image: image35.jpg]Can c6 mot hé théng tw phap nguwoi chuwa
thanh nién (TPNCTN) chuyén biét bdi vi ...

+ Nguoichua thanh nien chua phatiiien day du, do vay can
duocebao ve dac biet

+ So v6i ngurol da truong thanh, nguwoi chiva thanh nién con
thiéu chin chan va cé ndng lwe chiu trach nhiém thap hon

+ Néo bo clia nguoi chwa thanh nién van dang trong qua trinh
phattrién

» Nguoi chwa thanh nién c6 kha nang phue hoi lén hon

+ Hé thong TRNCTN chuyén biét & nang cao tinh higu qua ctia
qua trinh tw phap
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[image: image37.jpg]Vung nao bo diéu khien kha nang phan dodn phat trien sau cung

Ving o b kiém soit “chirc ning diéu hinh” - bao gém cin nhic cic hiu qui ldu
dai va kiém sodt sz boc dong — 13 mét trong nhimg ving nio chim hodn thién nhat.

Sw phat trién cia nio bo tir thdi tho du dén khi treong thanh:

Tién thiéunién  Thiu nién NEoggggl”ZOgLéi_
V6 nio trin trwéc lung bén (chic ning diéu hinh)

S tudi

Dg/ving: Cécphin ndo X@a@}g_ gécphinafo
chua phit trién du éépha&. tién du |
Sources: National Institute of Mental Health; Thomas McKay | The Denver Post

Paul Thompson, Ph.D, UCLA LbOratOgi @fescwsyans
Neuro Imaging
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 Hudng dén vé cdch tiép can cta Lién hop quéc vé tu phdp cho tré em.
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[image: image40.jpg]XU LY CHUYEN HUONG, KHONG GIAM
GIU - NGHIEN CUU VE CAC GIAI PHAP
THAY THE

« Ghilinhan cac dién hinh'tot, hita hen, cac thuén loi vakhé khan trong viéc
4pdung céc bién phap gido duc, phuic hoi tai cong dong thay thé cho
glam gith, phithopivéiicac chudn mure quéc té vé tui phap NCTN

« Hinh thanh céc dién hinh tot trong tling giail doan xlly NCTNVPPL dé hd
trovige thute hign, nhan rong

« HE trgy cac co quan trung Uroing va djaiphliang, cac can bo lam viéc trong
lihh vire tw phap NCTN, va can bo phc [l x& hol, nhitng nguol tham gia
ap dung cac bien phap XUy khéng chinh thite, cac téichire phi chinh phi

trong viee 4p diing cac bién phép gléo duic, phuc hol tal cong déng thay
thé cho giam gilt phil hep véi chudn mife quoe te




[image: image41.jpg]Vi SAO CAN TIEN HANH NGHIEN CU'U

+ CUQTE: Can cé céc co’ ché x ly chuyén hirdng va/hodc céc giai phap:
thay thé tam giam ho&c ché tai giam gitt dé &p dung ddi véi
NCTNVPPL

+ Cac ché tal tlroc tw do gy ra nhitng hau qua lau dai ve thé chat, tam
than, tinh cam cling nhtr &nh hiréng dén sw phat trién cda NCTN, lam
tdng nguy co tai pham

+ V6 boc hdo (vling n&o b6 chiu trach nhiem kiém soat ham muén) a
b6 phéan phat trién sau cling va cac réi loai phat trién than kinhdién ra
kha phé bién d6i véi thanh thi€u nién b tréc doat tv do

+ €6 nhitng cach t6t hon dé budc tré em chiu trach nhiém déi vai
nhitng hanh vi nguy hiém cho x& héi clia minh




[image: image42.jpg]Dinh nghia xw Iy chuyén huéng va cac
bién phap thay thé giam git

Xty chuyén huéng:

. y%nmb':CI'NVPPL ra khai hé théng tw phdp chinh thitc véi nhitng didu kién
il

. gittvf‘docécwquan ngoal tlt phap ap dung, vi thé nguai bilxi |y khéng co
4n tlcl

* Childuwac ap dung khi cé su dong v .clia NCTN!

. gﬁépdmgd&vﬁm khong biixi |y chinh thite trong hé théng tu phap

sy

Bién phap thay thé giam gt
* Bien phap khong tltac tw do cua NCTNVPPL

* VD, thay viitam giam, NCTN duioc glao cho cha me gldm sat trong khilchar xét:
XG




[image: image43.jpg]Tiéu chudn Iwa chon cac dién hinh tét,
hira hen
*Dugc thuc hién phi hep véi cac chudn myc quéc
t&v& tu phap NCTN/hodc tu phap phuc hdi
*Khéng mang tinh giam giir
< Khéng thuan tdy vé tai chinh

* VD dit tién bao Ianh, phat tién, bdi thuong tai
chinh cho nan nhan
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dung sém
1. Canh cdo khdng kém theo diéu kién
*  Canh sat canh céo (PNG , Samoa)
L S
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[image: image45.jpg]Vi du mét sé cach tiép can

Céch tiép can tw phap phuchoiicho NCTN!
«  NCTNVPPL boi thirdng chonan nhén (Philippines)
o Hop trurée khikét an (Samoa)

Cachtiép can tw phap cong dong (23 nuere, 18.¢6 [uat)
«  Toaan thénban Courts (PNG)
o Hethong tl phap thon ban (Philippines)
+  Hoagiél truyén thong (Timor-Leste, Samoal




[image: image46.jpg]Cac bién phap thay thé giam gii sau

két an

Cacdién hinhitot

* Malaysia, Thailand, Vietnam, Fiji, Kiribati, PNG,
Samoa, Vanuatu & 9 quéc gia Thai binh drong:

Nghién ctruitinh huéng: Gido ductailxa phweng, thi tran clia Vit Nam

* NCTN duwgc giao cho dja phuong hodc mét t6 chire x3 hoi, gidm sat,
gido duc, van dirac & véi gia dinh, di hoc, di lam trong khi thwe hién
chép hanh ché tai

+ Viéc quyét dinh &p dung bién phép gido duc tai x&, phlrang, thi tran
dlroc xem xét tai cude hop tik vén, véi sw tham gia ctia NCTN, cha
me, céng an x8, cong chirc tw phép hé tich, céng chirc van héa x& héi,
MTTQ

* NCTN phai lam kiém diém, co’ quan/nglroi gidm sat sé theo déi ti€n
b6 cta NCTIN:
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[image: image47.jpg]Phat hién: Cac gidi phap tu phép phuc hoi

Cacdién hinhtot

* Indonesia, Papua New Guinea, Philippines, Thailand, Kiribati, & Samoa

Trweong hop dién citu: Hop nhém gia dinhi— Thai Lan

* Gidm ddc trung tam giam sat NCTNIchuan bj k€ hoach phuchéi phu
hop véicd nhan NCTN, trong d6 c6 céc didu kién phuc héi (VD. Cac hoat
dong tin ngléng, di hoc déu, thai gian lam viee déng gép cho céng
dbng, di lam)

+ Céc chwwong trinh phuc héi dugc xdy dung théng qua cach tiép cén tw
phép phuc héi—hop nhém gia dinh/cong déng

« Néu thdm phan déng v véi ké hoach va cén trén co' s& can nhac lai ich
tot nhét ciia NCTN, thdm phan sé ra quyét dinh 4p dung




[image: image48.jpg]Phat hién: tv phap ngu&i chwa thanh
nién tai cong dong

Cacdién hinh tot:

 Lao PDR, Myanmar, PNG, Philippines, Samoa & Timor-Leste

Truteng hop diénicvu: T6 hoa giai thonban tai Lao

* Hoa giai |a truyén théng van héa cla Lao d& dwgc thuc hién hang thé
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« Cé hwéng dén cu thé vé caciblrée hoa gidi, VD. NCTN, cha me/nglrai
giam ho clia ngliol 6 phai cé mat, NCTN dlicic phat bisu
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kién néu can

* Trong tnuong hop NCTN!bjixét x( va ket &n thi can Liu tién dp dung céc bien
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HOAT ĐỘNG CỦA Tòa gia đình và ngưỜi chưa thành niên TRONG THÚC ĐẨY VÀ BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM TẠI VIỆT NAM

Đại diện Tòa án nhân dân tối cao

Gia đình là tế bào của xã hội; trẻ em là tương lai của đất nước. Bởi vậy, việc bảo vệ và phát triển gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm, đặc biệt là sau khi Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1990. Đến nay, Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống pháp luật về hôn nhân và gia đình và người chưa thành niên, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác bảo vệ trẻ em nói chung và bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dưới 18 tuổi trong các vụ án hình sự nói riêng, trong đó phải kể đến tổ chức và hoạt động của Tòa gia đình và người chưa thành niên trong hệ thống Tòa án nhân dân.

I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN Ở VIỆT NAM


Từ những yêu cầu về công tác xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nói chung, công tác bảo vệ, phát triển gia đình và những yêu cầu về cải cách tư pháp; đồng thời, xuất phát từ những đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em, người chưa thành niên cũng như vai trò của gia đình trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em, người chưa thành niên, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng thành công “Đề án thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Việt Nam”. Kết quả đề án đã được thể hiện trong dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 24-11-2014 và từ đây Tòa gia đình và người chưa thành niên được luật quy định là Tòa chuyên trách trong cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân.

Theo quy định tại các điều 30, 38 và 45 của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì trong cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện có Tòa gia đình và người chưa thành niên. Việc tổ chức Tòa gia đình và người chưa thành niên ở Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ căn cứ vào yêu cầu công việc và thực tế xét xử của mỗi Tòa án; tùy thuộc vào biên chế đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của từng Tòa án và do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Việc ra đời của Tòa gia đình và người chưa thành niên trong tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân là dấu ấn quan trọng và là một trong những thành công của tiến trình cải cách tư pháp; đây là bước đi cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển gia đình Việt Nam; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và xử lý người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật nói riêng; điều đó chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong hoạt động tư pháp, thông qua việc xây dựng một hệ thống tư pháp trẻ em toàn diện mà Tòa gia đình và người chưa thành niên là trung tâm, với sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đây cũng là phương thức để thực hiện nguyên tắc hiến định về việc xét xử kín đối với người chưa thành niên quy định tại khoản 3 Điều 103 của Hiến pháp năm 2013. 

Việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên không chỉ là sự sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân theo hướng hợp lý hơn mà còn là thiết chế mới tạo điều kiện để chuyên môn hóa công tác giải quyết các vụ việc về gia đình và người chưa thành niên nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và rút ngắn thời hạn giải quyết các vụ việc về gia đình và người chưa thành niên tại Tòa án nhân dân. 

II. BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN CÓ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI THAM GIA TỐ TỤNG và TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Để triển khai thi hành quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân năm 2014 về việc thành lập các Tòa chuyên trách trong hệ thống Tòa án, ngày 21-01-2016 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-CA quy định việc tổ chức các Toà chuyên trách tại Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương. Tại Thông tư này có quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục tổ chức, giải thể, thẩm quyền các Tòa chuyên trách, trong đó có Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Tiếp theo đó, ngày 28-7-2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC quy định về phòng xử án, trong đó lần đầu tiên pháp luật Việt Nam có quy định về Phòng xét xử thân thiện (Điều 6 của Thông tư) là Phòng xử án và giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên. Phòng xét xử này phải bảo đảm vị trí của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa, phiên họp trong phòng xử án được bố trí trên cùng một mặt phẳng, sắp xếp theo hình thức bàn tròn; tường trong phòng xử án có màu xanh, người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng tại phiên tòa được ngồi cạnh người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ; bàn, ghế trong phòng xử án được thiết kế theo kiểu dáng bàn, ghế văn phòng.

2. Về việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi
. Tuy nhiên, đối với việc xét xử các vụ án của Tòa gia đình và người chưa thành niên thì một số quy định chưa được cụ thể, có nhiều nội dung luật giao cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết. Vì vậy, thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao, để cụ thể hóa các quy định của luật về việc giải quyết các vụ án có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng, ngày 21-9-2018, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên. 

Tiếp đó, ngày 21-12-2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21 tháng 12 năm 2018 quy định về phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi. 

Thời gian gần đây, tình hình xâm hai tình dục trẻ em (đặc biệt là nạn hiếp dâm) đang có chiều hướng gia tăng về cả số lượng và tính chất. Đây là vấn đề gây hoang mang, lo sợ, bức xúc nhất cho mọi người dân toàn xã hội và đáng bị lên án nhất. Người bị hại là người dưới 18 tuổi trong các vụ án về xâm hại tình dục phần lớn là nạn nhân phải trải qua chấn thương và sự đau khổ, sợ hãi, tức giận, xấu hổ và tự trách bản thân. Tác động của hành vi phạm tội có xu hướng xấu hơn đối với người dưới 18 tuổi bởi độ tuổi các em dễ bị tổn thương và phụ thuộc. Khả năng đương đầu với một sự kiện tiêu cực rất khó khăn, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, sự phát triển cá nhân về mặt thể chất, xã hội và cảm xúc; và mức độ hỗ trợ, chăm sóc và nuôi dưỡng của các thành viên trong gia đình các em cũng như những người lớn quan trọng khác. Thực hiện nguyên tắc “bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi”, tránh bị tổn thương tâm lý cho người bị hại dưới 18 tuổi khi xét xử các vụ án hình sự có người dưới 18 tuổi, ngày 01-10-2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Điều 7 của Nghị quyết đã quy định cụ thể hơn về việc tổ chức xét xử các vụ án xâm hại tình dục có bị hại là người dưới 18 tuổi tại Tòa gia đình và người chưa thành niên.

Việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các quy định của luật về người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng đã góp phần giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc nảy sinh trong hoạt động tố tụng nói chung và việc xét xử của Toà gia đình và người chưa thành niên nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho Toà án thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

3. Về việc triển khai thực hiện

Sau một quá trình chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật, ngày 30-3-2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa phương đầu tiên thành lập Tòa chuyên trách này. Đến nay, ngoài 03 Tòa án nhân dân cấp cao thì đã có 38 Tòa án nhân dân cấp tỉnh thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên
. Trong thời gian tới đây, các địa phương khác sẽ tiếp tục triển khai việc tổ chức thành lập Tòa chuyên trách này theo đúng các quy định của pháp luật.
Có thể nói, việc ra đời của Tòa gia đình và người chưa thành niên trong tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân là dấu ấn quan trọng và là một trong những thành công của tiến trình cải cách tư pháp; là bước đi cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển gia đình Việt Nam; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung và xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật nói riêng; chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong hoạt động tư pháp, thông qua việc xây dựng một hệ thống tư pháp trẻ em toàn diện mà Tòa gia đình và người chưa thành niên là trung tâm, với sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đây cũng là phương thức để thực hiện nguyên tắc hiến định về việc xét xử kín đối với người chưa thành niên quy định tại khoản 3 Điều 103 của Hiến pháp năm 2013. 


Qua sơ kết thực tiễn công tác của Tòa gia đình và người chưa thành niên cho thấy mục đích của việc xử lý người chưa thành niên phạm tội luôn bảo đảm việc xử lý chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh, ưu tiên cải tạo tại cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội. Tòa gia đình và người chưa thành niên luôn bảo đảm quyền có người bào chữa; bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông tin liên quan đến người chưa thành niên trong quá trình giải quyết vụ án. Phiên tòa thân thiện, gần gũi, để bị cáo có tâm lý ổn định, an tâm tham gia phiên tòa. 

Đối với các vụ án hôn nhân và gia đình, Tòa án giải quyết trên nguyên tắc bảo vệ truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, và lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi, qua đó góp phần giải quyết tốt các vấn đề thuộc quan hệ gia đình, nâng cao ý thức và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình đối với việc chăm sóc, giáo dục con cái sẽ góp phần hạn chế, ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật, tạo môi trường lành mạnh để trẻ em phát triển thể chất và nhân cách; đồng thời, góp phần vào sự ổn định chung của toàn xã hội.

III. ThỰc tiỄn GIẢI QUYẾT các vỤ án có ngưỜi dưỚi 18 tuỔi tham gia tỐ tỤng

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 21-01-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì Tòa gia đình và người chưa thành niên có thẩm quyền giải quyết các vụ án hình sự mà bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc các vụ án hình sự mà bị cáo là người đã đủ 18 tuổi trở lên nhưng người bị hại là người dưới 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý hoặc cần sự hỗ trợ về điều kiện sống, học tập do không có môi trường gia đình lành mạnh như những người dưới 18 tuổi khác; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân đối với người chưa thành niên và giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự thì việc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, ưu tiên cải tạo tại cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội và áp dụng hình phạt đối với họ được thực hiện chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào tính chất của hành vi phạm tội, những đặc điểm về nhân thân và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm, cần hạn chế áp dụng hình phạt tù... Quan điểm này phù hợp với Công ước quốc tế về quyền trẻ em và có sự tương đồng so với pháp luật của các nước trên thế giới về tư pháp người chưa thành niên.

Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao thì các tội phạm chủ yếu mà người dưới 18 tuổi thực hiện là trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hiếp dâm; cũng có không ít các trường hợp phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng như cướp tài sản, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, giết người; địa bàn có nhiều người dưới 18 tuổi phạm tội là các thành phố lớn, khu đô thị như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Thực tiễn thấy rằng, công tác xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội tại Tòa án nhân dân trong thời gian qua vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, tình hình người chưa thành niên phạm tội vẫn chiếm tỷ lệ cao và có chiều hướng gia tăng (khoảng từ 4% đến 6% tổng số các bị cáo bị đưa ra xét xử trong cả nước), cơ cấu tội phạm ngày càng phức tạp và nghiêm trọng đòi hỏi cần tiếp tục có những cơ chế, giải pháp mới để nâng cao hiệu quả công tác xử lý người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật nói chung và người dưới 18 tuổi phạm tội nói riêng.

Thời gian qua, ngày càng nhiều trẻ em bị xâm hại cần được bảo vệ, đặc biệt là những vụ án xâm hại về tình dục, bóc lột sức lao động, bạo lực và những vụ việc mà trẻ em là nạn nhân của những mâu thuẫn, bạo hành trong gia đình. 

Nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội trên đây về mặt khách quan cho thấy phần lớn là bị ảnh hưởng, tác động bởi các phương tiện truyền thông khiến việc tiếp xúc với những văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực dễ dàng; sự biến tướng của các loại hình văn hóa, giải trí... tạo điều kiện cho việc thực hiện hành vi phạm tội. Gia đình và nhà trường là nơi trẻ được nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục, có sự gắn bó và chịu nhiều ảnh hưởng từ môi trường này thì cũng chưa giáo dục được toàn diện, nhất là vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Một số gia đình do người lớn chưa quan tâm, dạy dỗ, buông lỏng quản lý con cái nên trẻ thiếu thốn tình cảm, dễ bị lôi kéo, lợi dụng, bị kích động và sa đà vào các tệ nạn xã hội, con đường xấu.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, khi giải quyết các vụ án có người bị hại là người dưới 18 tuổi, các Thẩm phán thường tập trung vào việc xử lý người phạm tội mà ít quan tâm tìm hiểu, đánh giá những tổn thương về tâm sinh lý của người dưới 18 tuổi do tội phạm gây ra (đặc biệt là những trẻ em bị xâm phạm tình dục, bạo hành, bị bóc lột sức lao động) để từ đó có những biện pháp cụ thể tư vấn, hỗ trợ, giúp cho các em phục hồi, phát triển; các Tòa án cũng chưa có những cơ chế chính thức để tiến hành việc tìm hiểu, đánh giá về điều kiện sống, học tập, nhu cầu cần được hỗ trợ, tình trạng tổn thương về tâm sinh lý của người dưới 18 tuổi do tội phạm gây ra; chưa có cơ chế chính thức trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội có chức năng làm công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em để quyết định những biện pháp hỗ trợ, bảo vệ và thực hiện các biện pháp đó một các hiệu quả. 

Thực trạng trên đây cho thấy, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em là nạn nhân trong các vụ án hình sự nói riêng cần được sự quan tâm hơn nữa; cần đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng mà trước hết là Tòa án để bảo đảm việc tiến hành tố tụng không gây tác động xấu đến tâm sinh lý của trẻ em; có cơ chế hữu hiệu để tư vấn, hỗ trợ các nạn nhân là trẻ em bị tổn hại về tinh thần và sức khỏe, giúp các em phục hồi, phát triển lành mạnh. 

IV. GIẢI PHÁP THI HÀNH CÓ HIỆU QUẢ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CỦA TÒA GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

1. Việc thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên xuất phát từ chính sách hình sự nhân đạo và mục đích giáo dục của Nhà nước ta đối với người dưới 18 tuổi phạm tội; có tác dụng thúc đẩy hình thành đội ngũ những người tiến hành tố tụng chuyên trách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Tuy nhiên, để bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dưới 18 tuổi khi tham gia tố tụng, thì cần thành lập các bộ phận chuyên trách trong Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát theo hướng hình thành ở mỗi Cơ quan điều tra một bộ phận điều tra các vụ án mà bị can là người dưới 18 tuổi, mỗi Viện kiểm sát thành lập một bộ phận chuyên trách để kiểm sát việc tuân theo pháp luật và thực hành quyền công tố đối với khởi tố, điều tra, xét xử những vụ án mà người dưới 18 tuổi phạm tội.

2. Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh, ưu tiên cải tạo tại cộng đồng để trở thành công dân có ích cho xã hội. Vì vậy, cần chú trọng trong việc lựa chọn các biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội; cần tăng cường áp dụng biện pháp tư pháp, áp dụng các hình phạt không phải là hình phạt tù đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng này.

3. Các cơ quan hữu quan cần nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa Tòa án với các cơ quan, tổ chức xã hội trong việc cử các chuyên gia tâm lý - xã hội trợ giúp về mặt tâm lý, xã hội đối với người dưới 18 tuổi là nạn nhân trong các vụ án xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em khi tham gia tố tụng, để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của trẻ em.

4. Cần xây dựng cuốn Sổ tay hoặc Cẩm nang về kỹ năng giải quyết các vụ việc có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên nhằm mục đích phục vụ cho đội ngũ những người tiến hành tố tụng (nhất là đối với Thẩm phán) để giải quyết một cách phù hợp, hiệu quả những tình huống trong quá trình giải quyết các vụ việc có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng.

5. Cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu và những kỹ năng đặc biệt cho đội ngũ những người tiến hành tố tụng chuyên trách để giải quyết tốt các vụ việc có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi.

VAI TRÒ VÀ SỰ THAM GIA 
CỦA HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM TRONG VIỆC BẢO ĐẢM 
QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA TRẺ EM

Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Trong quá trình quản lý phát triển xã hội của nước ta, đã chứng minh vai trò của các tổ chức xã hội ngày càng tăng trong công tác xã hội nói chung và trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của trẻ em nói riêng. Hoạt động mạnh mẽ của các tổ chức xã hội ngày càng được các cơ quan quản lý nhà nước sẵn sàng chấp nhận, mong muốn được lắng nghe và tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động giám sát thực thi quyền trẻ em. Mối liên hệ giữa năng lực giám sát của các tổ chức xã hội và trách nhiệm thực thi quyền trẻ em của các cơ quan quản lý nhà nước là rất quan trọng và cần thiết nhằm nâng cao chất lượng quyền của trẻ em trong điều kiện thực tế hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và khoảng  trống, đặc biệt trong lĩnh vực thực thi bảo vệ quyền trẻ em. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) là tổ chức xã hội duy nhất có vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em được xác định và ghi nhận trong các văn bản pháp luật về trẻ em và là một đầu mối hỗ trợ, phản biện hữu ích đối với công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

         I.CƠ SỞ PHÁP LÝ


Tại Điều 9  Hiến pháp 2013 đã quy định tổ chức xã hội khác hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước tạo điều kiện để các tổ chức xã hội khác hoạt động. Điều 91 Luật Trẻ em 2016 đã quy định cụ thể về vai trò củaMặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Điều 92 Luật Trẻ em đã quy định rất rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức xã hội, trong việc bảo đảm quyền của trẻ em như: (1). Vận động thành viên của tổ chức và xã hội hỗ trợ, tham gia xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch, dịch vụ đáp ứng quyền của trẻ em, phòng ngừa hành vi vi phạm quyền của trẻ em; (2).Thực hiện chính sách, pháp luật, đáp ứng quyền của trẻ em theo tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức được pháp luật quy định; tiếp nhận, thu thập thông tin từ thành viên và xã hội để phản ánh, kiến nghị, tư vấn cho cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân về việc thực hiện chính sách, pháp luật; (3). Tổ chức việc cung cấp dịch vụ đáp ứng quyền của trẻ em theo sự ủy quyền, hỗ trợ của Chính phủ, các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước; chấp hành việc thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được thành lập ngày 8/4/2008, đến nay đã hơn 11 năm, với mục đích tôn chỉ là nhằm tập hợp, đoàn kết công dân, tổ chức Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động; Phấn đấu vì mục đích làm cho trẻ em được hưởng các quyền cơ bản và tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn. Vai trò của Hội đã được xác định đối với công tác bảo vệ quyền trẻ là:“Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, ngoài việc thực hiện quy định tại Điều này (Điều 92) có trách nhiệm tổ chức việc kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em; tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em; phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội đối với các cơ quan nhà nước có liên quan về các vấn đề về trẻ em và việc vi phạm pháp luật về trẻ em.”
Để thực hiện tốt Điều 92 Luật Trẻ em các Hội đã tuyên truyền để nhiều người nâng cao nhận thức để bảo vệ trẻ em; Nhân rộng, phát triển hội viên và nâng cao năng lực cho hội viên; Tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền trẻ em. Tích cực tham gia, phối hợp với các cơ quan tổ chức ở địa phương; Tiếp nhận, thu thập thông tin để phản ánh, kiến nghị, tư vấn cho cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân về việc thực hiện chính sách pháp luật. Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho trẻ em phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 56/NĐ-CP ngày 9/5/2017 như: (1). Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cá nhân có thẩm quyền, chức năng bảo vệ trẻ em trong phạm vi toàn quốc để đáp ứng việc tiếp nhận, trao đổi, xác minh thông tin, thông báo, tố giác về trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi: Khoản 5 Điều 22- NĐ; (2). Chấp hành Nguyên tắc bảo mật thông tin: Khoản 2, 3 Điều 24- NĐ; (3). Tiếp nhận và phối hợp xử lý thông tin khi có trẻ em không được bảo vệ quyền: Khoản 1, 2 Điều 25-NĐ; (4). Trường hợp trẻ em được xác định có nguy cơ hoặc đang bị tổn hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm: Khoản 3 Điều 26; (5). Xác định nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp của trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Khoản 1 Điều 27; (6). Quy định khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp: Khoản 1 Điều 28; (7). Nguyên tắc phối hợp khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp: Khoản 1 Điều 29; (8). Khi rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp; Khoản 1 Điều 30; (9). Khi Can thiệp trong trường hợp trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp được quy định tại Khoản 3 Điều 31.Hội cũng như các tổ chức xã hội khác có vai trò giám sát việc thực thi quyền trẻ em thông qua các vụ việc đã hỗ trợ trẻ em như có bằng chứng, đầy đủ thông tin, dữ liệu và kịp thời vì có những ưu thế  đặc thù của một tổ chức xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế cũng còn gặp một số khó khăn, hạn chế (tính pháp lý, cơ chế, nguồn lực, phương tiện giám sát, năng lực cán bộ, đặc biệt là nguồn kinh phí hoạt động rất hạn chế...) 

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA HỘI TRONG VIỆC THỰC HIỆN VAI TRÒ BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM 


Hơn hai nhiệm kỳ vừa qua, với hoạt động nỗ lực của Hội đã hỗ trợ trẻ em được đảm bảo quyền trên cả 4 nhóm quyền của trẻ là : Quyền Sống còn – Bảo vệ - Phát triển –Tham gia đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; đặc biệt nổi bật trong các hoạt động của Hội trong giai đoạn 2013-2018, Hội đã tập trung thực hiện vai trò trên các lĩnh vực: (1) Phát triển tổ chức và nâng cao năng lực cho cán bộ Hội/chi hội, (2) Kết nối mạng lưới, tăng cường hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong nước; (3) Vận động chính sách và giám sát; (4). Công tác truyền thông; (5). Công tác tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền trẻ em; (5). Hợp tác quốc tế; (7) Các chương trình, sự kiện hỗ trợ cho trẻ em.

1. Phát triển tổ chức và nâng cao năng lực

Mặc dù thành lập Hội địa phương tại các tỉnh/thành phố còn gặp nhiều khó khăncả về điều kiện khách quan và chủ quan, nhưng đến nay Hội đã phát triển được thêm 11 Hội địa phương, 11 chi Hội và 01 trung tâm trực thuộc. Tính đến nay, Hội đã có 18 Hội cấp tỉnh, 42 Chi hội, 06 Trung tâm trực thuộc với hơn 51.000 hội viên trải rộng trên khắp 38 tỉnh thành phố trên cả nước.

Tại các địa phương, các tỉnh Hội cũng chủ động mở rộng mạng lưới cơ sở Hội xuống tận huyện, xã. Tiêu biểu như Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang có 10/10 huyện có cơ sở Hội, 100 Hội cấp xã với tổng số 3384 hội viên; Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng có 801 chi hội trực thuộc cấp xã/phường với 11.544 hội viên; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin- Bảo vệ quyền trẻ emtỉnh Bến Tre có 162/164 huyện, xã có chi hội với tổng số 20.910 hội viên… Đây chính là những lực lượng hoạt động thực tiễn tại cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở các địa phương, cơ sở.

Với vai trò quan trọng của công tác trẻ em, Hội và các tỉnh Hội đều rất chú trọng đến việc nâng cao năng lực cho các Hội viên, cộng tác viên và tình nguyện viên tại cơ sở. Trong 5 năm từ 2013 - 2018, Hội và Hội địa phương đã tổ chức được 841 lớp tập huấn cho 25.280 cán bộ Hội, hội viên, cộng tác viên, trẻ em ở 38 tỉnh/thành phố. Nội dung tập huấn tập trung vào học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Luật Trẻ em 2016, các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ngoài ra, còn có các nội dung liên quan tới công tác xã hội về trẻ em, phương pháp giáo dục tích cực của cha mẹ với con lứa tuổi vị thành niên, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em... Ở một số địa phương có số lượng hội viên lớn như Bắc Giang, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Bến Tre, Quảng Nam, Quảng Trị, Trà Vinh... với tổng số 826 lớp tập huấn được tổ chức cho khoảng 13.000 Hội viên tại 45 cơ sở Hội. Bên cạnh đó, nhiều lớp tập huấn cho người dân và trẻ em tại cộng đồng cũng được các tỉnh Hội tổ chức cho 6.743 người lớn và 4.360 trẻ em tham gia để cung cấp thông tin liên quan tới quyền trẻ em, Luật Trẻ em và các văn bản, chính sách liên quan tới trẻ em.
Mô hình Luật sư, luật gia và Hội thẩm nhân dân tham gia bảo vệ quyền trẻ em nhằm tổng hợp phân tích các vụ việc vi phạm quyền trẻ em mà Hội tiếp nhận để làm cơ sở dữ liệu tham gia vận động chính sách; mô hình CLB Nhà báo bảo vệ quyền trẻ em, CLB Phóng viên nhỏ tiếp tục được duy trì tập trung phản ánh về tình hình trẻ em từ cộng đồng để từ đó Hội có thêm những thông tin tham khảo mang tính đa chiều trong việc đưa ra khuyến nghị đối với các văn bản, chính sách có liên quan.

Thực hiện vai trò kết nối, Hội đã đẩy mạnh các chương trình hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội khác liên quan đến trẻ em; cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS HCM ký Chương trình phối hợp giữa 3 bên trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em giai đoạn 2017-2022.

Hội cũng đã ký chương trình phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, để tổ chức các hoạt động truyền thông về pháp luật liên quan đến trẻ em thúc đẩy cuộc vận động xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, thực hiện quyền trẻ em; tăng cường trao đổi thông tin, phát hiện điển hình tập thể, cá nhân làm tốt công tác trẻ em, phối hợp lên tiếng bảo vệ trẻ em bị xâm hại... Đặc biệt, năm 2017 - 2018 “Giải thưởng báo chí về trẻ em” được phát động và thu hút hơn 200 tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình báo chí. Có 36 giải thưởng đã được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc, phản ánh chân thật những tấm gương điển hình vì trẻ em và thực trạng tình hình xâm hại, bạo hành trẻ em trong thời gian qua. 

Hội tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em, Cục Bảo trợ xã hội, Vụ Hợp tác quốc tế...), Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục... trong việc đóng góp ý kiến và khuyến nghị về các văn bản, chính sách liên quan đến trẻ em. Đặc biệt, Chủ tịch Hội được tham gia là thành viên trong Ủy ban Quốc gia về bảo vệ trẻ em. Thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 92 Luật Trẻ em, Hội đã kết nối các tổ chức xã hội thông qua chuyên mục Chỉ dẫn địa lý các tổ chức xã hội bảo vệ quyền trẻ em (CSO Mapping) trên trang thông tin điện tử của Hội, thiết kế giao diện chỉ dẫn địa lý các tổ chức xã hội về bảo vệ trẻ em và tổng hợp thông tin của các tổ chức xã hội làm công tác bảo vệ trẻ em tại Việt Nam để đăng lên trang website treemviet.vn.

Từ năm 2014 đến nay cùng với việc kết nối, chia sẻ thông tin tổ chức các hoạt động về bảo vệ quyền trẻ em, Mạng bảo vệ quyền trẻ em (CRnet) đã tổ chức thành công 4 Diễn đàn với tham dự của đại diện các Bộ, ngành,cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội. Sau mỗi Diễn đàn, Hội tổng hợp thành một bản khuyến nghị tùy theo nội dung và chủ đề Diễn đàn gửi tới các cơ quan Nhà nước có liên quan để góp phần xây dựng chính sách phù hợp nhằm bảo vệ quyền của trẻ em. 

Bên cạnh đó, với vai trò đồng chủ trì, điều hành và tham gia hoạt động, chia sẻ thông tin của Nhóm làm việc quyền trẻ em (CRWG) bao gồm các tổ chức quốc tế làm về trẻ em tại Việt Nam như Tầm nhìn thế giới, tổ chức Cứu trợ trẻ em, tổ chức Plan... Năm 2017, Hội đã được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện báo cáo bổ sung của các tổ chức xã hội vàbáo cáo Quốc gia lần 5 và lần thứ 6 về thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam. Hội đã tổ chức được 8 cuộc hội thảo tham vấn lấy ý kiến các tổ chức xã hội đóng góp với dự thảo đề cương và dự thảo báo cáo ở 3 khu vực(Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam) với khoảng trên gần 400 đại biểu tham dự. 

2. Vận động chính sách và giám sát 

Với uy tín của Hội trong công tác trẻ em, trong thời gian qua Hội đã được nhiều cơ quan soạn thảo văn bản, chính sách của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Công an, Bộ Tài chính... và các Ủy ban của Quốc hội như Ủy ban VHGDTNTNNĐ, Ủy ban Các vấn đề xã hội... đề nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan tới trẻ em như Luật Hôn nhân và Gia đình (sửa đổi) (2014), Bộ luật Hình sự và Tố tụng hình sự (sửa đổi) (2015), Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)(2015), Luật Trẻ em (2016); Đề án thành lập Tòa án gia đình và người chưa thành niên (2014); chương trình Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 (2015); Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (2017); Chỉ thị Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở cơ sở trợ giúp xã hội(2017); Luật Giáo dục đang sửa đổi (2018), Luật Nghề Công tác xã hội (2018); các Chương trình liên quan đến Lao động Trẻ em (2018); góp hoàn thiện chính sách liên quan tới quyền người khuyết tật trong đó có trẻ em liên quan tới sửa đổi Luật Người khuyết tật (2018); Luật Phòng chống tác hại của rượu bia...

Ngoài ra, Hội đã đóng góp tích cực vào các Hội thảo tham vấn ý kiến về Báo cáo Quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em lần thứ 5 và thứ 6 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức. Hội cũng tham gia ý kiến tại các Hội thảo liên quan đến công khai ngân sách cho trẻ em do các tổ chức xã hội thực hiện; đóng góp ý kiến với các dự thảo chính sách về trẻ em khuyết tật, trẻ tự kỷ, văn hóa vui chơi cho trẻ em… Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp với một số tổ chức, chuyên gia tiến hành một số khảo sát, nghiên cứu những vấn đề liên quan tới trẻ em như:“Nâng độ tuổi pháp lý của trẻ em lên dưới 18 tuổi – Lợi ích, tác động và một số giải pháp” (2013); tài liệu “Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về một số quy định của pháp luật Việt Nam liên quan tới bảo vệ quyền trẻ em” (2014); nghiên cứu “Thực trạng trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở Việt Nam: thách thức và giải pháp”(2016), nghiên cứu “Hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em tại Việt Nam” (2018)…

Hội chủ trì cùng nhóm CRWG và một số tổ chức xã hội trong nước xây dựng Báo cáo bổ sung của các Tổ chức xã hội về kết quả thực hiện Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Hội cũng góp ý kiến vào các văn bản chương trình, dự án của Khu vực như Chấm dứt bóc lột tình dục trẻ em của ECPAT quốc tế, Chấm dứt bạo lực trẻ em, Chương trình Bảo vệ trẻ em thông qua Liên minh quyền trẻ em Châu Á. Ngoài ra, Hội cũng tham gia  góp ý một số báo cáo như Báo cáo tổng quát về quyền con người (UPR) lần thứ 3 của các tổ chức phi chính phủ (2013); Báo cáo bóng lần thứ 3 về thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW) (2014); Báo cáo phân tích tình hình trẻ em Việt Nam (2017); Báo cáo về tình hình thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam từ 2015 đến nay (2018) gửi một số tổ chức liên quan như Văn phòng Cao ủy của Liên Hợp quốc.Đặc biệt kể từ khi vai trò tham gia giám sát của Hội được quy định trong Điều 92 Luật Trẻ em 2016, Hội đã được mời tham gia một số đoàn giám sát của Bộ và Ủy ban Quốc hội: lãnh đạo Hội tham gia đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ LĐTBXH tại tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang (2017); phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiến hành hoạt động giám sát thực hiện Luật Trẻ em 2016 và các chính sách hiện hành liên quan đến trẻ em tại TP. HCM và Hà Nội (2017); tham gia đoàn khảo sát của Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội về phát triển toàn diện trẻ em tại Gia Lai, Kon Tum và Điện Biên (2018). Lãnh đạo Hội tham gia các Đoàn giám sát về chính sách của Phụ nữ và trẻ em do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức; là thành viên tham gia đoàn giám sát của Ủy ban Quốc gia về trẻ em chủ trì đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác trẻ em tại một số tỉnh, thành phố (2019) và hiện tại đang tham gia Đoàn giám sát về trẻ em của Quốc hội tại 17 tỉnh, thành phố.

Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, các Hội địa phương đã tham gia vào công tác vận động chính sách và giám sát ở các cấp độ khác nhau: Tỉnh Hội Bắc Giang được đoàn giám sát của Ban Văn hóa xã hội -HĐND tỉnh về đầu tư xây dựng và quản lý các điểm vui chơi giải trí cho trẻ em (2013); giám sát, đánh giá kết quả thực hiện quyền khai sinh cho trẻ em tại xã Tam Dị (huyện Lục Nam);thành Hội Đà Nẵng tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác trẻ em tại cơ sở; tỉnh Hội Thừa Thiên Huế tham gia góp ý cho Sở LĐTBXH về kế hoạch thực hiện Quyền tham gia của trẻ em ở tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và tham gia góp ý cho Ban Văn hóa xã hội - HĐND tỉnh về việc lồng ghép các hoạt động về Quyền trẻ em vào chương trình kinh tế xã hội; tỉnh Hội Thanh Hóa giám sát thực hiện Luật Trẻ em và chính sách liên quan quyền trẻ em tại 11 huyện (2016)…

Từ những kết quả nghiên cứu, khảo sát, tham gia giám sát, góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tham gia trực tiếp và gián tiếp bảo vệ quyền trẻ em; Hội đã có những bằng chứng, thông tin xác thực để tham gia đóng góp ý kiến, khuyến nghị vào các văn bản, chương trình mà các tổ chức, cơ quan Nhà nước cần lấy ý kiến. Những đóng góp, khuyến nghị của Hội vào các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách liên quan tới trẻ em được các cơ quan đánh giá là có chất lượng và một số nội dung đã được các cơ quan tiếp thu.

3. Công tác truyền thông 

Nhận thức rõ vai trò của truyền thông góp phần quan trọng trong việc phát triển Hội viên và tổ chức Hội, phổ biến chính sách pháp luật đối với trẻ em và phát huy ảnh hưởng của Hội trong cộng đồng, nên Hội đã Tổ chức nhiều hình thức truyền thông tại cộng đồng, trong hơn 5 năm qua, đã tổ chức được 256 cuộc truyền thông tại cộng đồng cho tổng số 41.550 người lớn và trẻ em với nhiều nội dung như Luật Trẻ em, kỹ năng làm việc với trẻ em, phòng chống xâm hại và bạo lực với trẻ em... với nhiều hình thức phong phú. Phối hợp với một số đơn vị tổ chức gần 30 cuộc truyền thông về Luật Trẻ em 2016, Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho 8.437 người lớn và trẻ em tại 5 tỉnh thành phía Nam là: TP HCM, Long An, Tây Ninh, Bến Tre và Trà Vinh.



Tăng cường sự tham gia của trẻ em thông qua hoạt động mô hình CLB Phóng viên nhỏ. Trong thời gian qua Hội đã phối hợp thành lập 02 Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội và Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ tại thành phố Hải Phòng với 50 trẻ em tham gia; tổ chức hướng dẫn và đăng tải hơn 200 bài viết của thành viên Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ; đăng tải 12 bài viết của trẻ em trong bản tin “Đại biểu dân cử với trẻ em” của Quốc hội; in cuốn sách “Biến đổi khí hậu dưới góc nhìn của trẻ em” gồm hơn 50 bài viết của các em phóng viên nhỏ; thực hiện 01 phim ngắn về vấn đề biến đổi khí hậu tại TP.Hồ Chí Minh; triển khai dự án “Cộng đồng bảo vệ trẻ em trên mạng”; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các em cho hoạt động tham vấn về giám sát thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam khảo sát lấy ý kiến trẻ em tại nhiều tỉnh phía Nam về dự thảo Luật Trẻ em, đã có 80 em được khảo sát lấy ý kiến và cử trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2015.

Hội đã Phát biểu chính kiến của Hội trên các phương tiện truyền thông đại chúng với 120 lượt trả lời phỏng vấn của các đơn vị báo chí như chương trình Thời sự Chuyển động 24h VTV1, Chương trình “90 phút để hiểu” của Đài Truyền hình Việt Nam, Chương trình “An ninh toàn cảnh” của Kênh An ninh TV, Chương trình “1 giờ đường dây nóng” của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT-TH Hà Nội, Truyền hình Quốc hội, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh - HTV9, Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM và nhiều báo in, báo điện tử như: Báo Công an nhân dân, Nhân dân, Hà Nội Mới, Thanh niên, Công an TP HCM, Pháp luật TP HCM… Nội dung trả lời tập trung vào Luật Trẻ em, Luật Hình sự, vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, quyền riêng tư của trẻ em... Sau khi có ý kiến của Hội về các vụ việc liên quan tới vi phạm quyền trẻ em gây bức xúc trong dư luận trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và có nhiều tác động tích cực đối với sự việc theo hướng quyền của trẻ em được bảo vệ một cách tích cực hơn .  

Hội còn có tiếng nói trên trang Website treemviet.vn, đã đăng tải 9865 tin bài liên quan đến bảo vệ trẻ em, gắn kết chặt chẽ với trang website của các địa phương để chia sẻ thông tin và triển khai hoạt động thu hút hơn 1.002.541 lượt truy cập. Nội dung trang web tập trung đưa các thông tin liên quan tới hoạt động của Hội tại địa phương, các văn bản, chính sách liên quan tới trẻ em, kỹ năng sống, hoạt động can thiệp bảo vệ quyền trẻ em, các bài phát biểu, trả lời báo chí của lãnh đạo Hội trong các vụ việc vi phạm quyền trẻ emvà nhiều thông tin liên quan tới trẻ em được đăng tải trên các trang báo chính thống. Đặc biệt chuyên mục bạn đọc cũng đã đăng tải đơn thư của công dân gửi tới Hội và công văn, khuyến nghị mà Hội gửi tới các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết các nội dung liên quan tới bảo vệ quyền trẻ em.

 Hội đã in và phát hành 14.500 tờ rơi, bản tin Hội, 2000 tài liệu "Chúng ta có thể", 2000 cuốn tài liệu về bảo vệ an toàn cho trẻ khi sử dụng mạng internet, 2500 tờ rơi về Quyền được học tập của trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, 2000 cuốn tài liệu tham khảo và tờ gấp về phòng chống bạo lực với trẻ em; 20 video clip giới thiệu về Hội, các hoạt động trao quà, sự kiện dành cho trẻ em Chương trình buffer chay vận động xây cầu, mổ tim cho trẻ em... in 200 cuốn tài liệu về “Luật Trẻ em và những quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em” để phát cho các Hội và chi hội địa phương, in 500 cuốn tài liệu ”Kỷ luật tích cực” để phát cho cha mẹ tại cộng đồng. Tài liệu tham khảo từ các dự án cũng được Hội tổng hợp và phát hành như 2000 cuốn sách có nội dung về nghiên cứu những ảnh hưởng của một số phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số đến sự chuyên cần học tập của trẻ em tại xã Nghĩa Sơn và Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; phát 3000 tờ rơi tuyên truyền về quyền trẻ em cho trẻ em vùng dự án tại Yên Bái.
4. Công tác tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền trẻ em.

Công tác tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền trẻ em được quan tâm giải quyết khi Hội nhận được đơn, thư hoặc công dân trực tiếp đến Hội; Từ năm 2013 đến năm 2018, Hội đã tiếp nhận trên 500 đơn thư, email, điện thoại trực tiếp... của công dân; Hội đã hỗ trợ, xử lý và gửi công văn kiến nghị tới các cơ quan Nhà nước có liên quan đề nghị giải quyết 294 trường hợp và vụ việc. Phần lớn các trường hợp, Hội đều có công văn gửi điến các cơ quan chức năng có thẩm quyền và tỉ lệ nhận được phản hồi ngày càng được nâng cao (trên 70 % vụ việc nhận được phản hồi). Hội cũng đã triển khai 167 buổi tư vấn tâm lý và pháp luật cho 287 trẻ em và 250 người lớn tại cộng đồng.


Tại các địa phương, tỉnh Hội cũng thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn tại cộng đồng với nhiều hình thức khác nhau như qua điện thoại, email, trực tiếp tới người dân qua phòng tư vấn hoặc bàn tư vấn đặt tại khu dân cư, trường học. Có khoảng 1.359 cuộc tư vấn về tâm lý và pháp luật được tổ chức cho 5.658 trẻ em và 2.333 người lớn thuộc các nhóm đối tượng như cha mẹ, người chăm sóc trẻ (ông/bà/chú/bác/cô…) và cán bộ xã hội liên quan tới trẻ em với nhiều nội dung tư vấn như làm giấy khai sinh cho trẻ, thủ tục xin nhận con nuôi, quyền nuôi con sau ly hôn, quyền thừa kế sử dụng đất, thủ tục cho trẻ mồ côi được vào Trung tâm công tác xã hội, quy địnhpháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại và bạo lực trẻ em; vi phạm pháp luật trên môi trường mạng...

Mô hình Luật sư, Luật gia và Hội thẩm nhân dân tham gia bảo vệ quyền trẻ em với hơn 30 thành viên đã có nhiều hoạt động thiết thực ở 8 tỉnh thành phố trong công tác bảo vệ trẻ em.Các thành viên trong mô hình hoạt động thiết thực và hiệu quả như  TP Hồ Chí Minh ; TP  Đà Nẵng ; TP Hà Nội;tỉnh  Bắc Giang và tỉnh Bến tre . Đặc biệt, Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh hoạt động khá hiệu quả trong công tác tư vấn, truyền thông về Luật Trẻ em và kỹ năng bảo vệ cho trẻ em. Trong 2 năm 2016-2017 đã tổ chức được gần 40 phiên tòa giả định cho khoảng 64.000 học sinh THCS và THPT trên địa bàn thành phố. Đồng thời cũng tổ chức được 1 cuộc “ Nói chuyện trực tiếp và trả lời trực tiếp  với trẻ em ” với sự tham gia của 2 luật sư tư vấn các trường hợp liên quan tới Luật Trẻ em cho 200 trẻ em tại TP HCM. Cán bộ của Hội tại TP HCM là thành viên Hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử 16 vụ án có liên quan đến trẻ em (trong đó có 5 vụ xâm hại tình dục trẻ em, 01 vụ bảo mẫu giết hại trẻ em và 10 vụ là cướp tài sản liên quan tới trẻ dưới 18 tuổi); bào chữa miễn phí cho 01 vụ bị cáo là người chưa thành niên trong vụ án “Trộm cắp tài sản” tại Quận 3. Ngoài ra, Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đã cử Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của trẻ em trước các phiên Tòa cho 15 trường hợp trẻ em bị bạo hành và xâm hại tình dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Trong năm 2018 và 10 tháng năm 2019, Hội đã tiếp nhận đơn thư công dân và tham gia tư vấn, xử lý, kiến nghị cơ quan chức năng 43 vụ trong đó gần 50% số vụ là xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự (xâm hại tình dục, cố ý gây thương tích,...); hơn 30% là tranh chấp về nuôi con, cấp dưỡng và các vụ khác (trẻ em vi phạm pháp luật). Đặc biệt cán bộ của Hội đã tham gia xét xử 5 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục. Thông qua trang facebook đã có khoảng 4734 lượt người tiếp cận thông tin và 1555 lượt người tương tác tại 38 tỉnh/thành phố trong cả nước chia sẻ thông tin và đề nghị Hội tư vấn về pháp luật và can thiệp trong các vụ việc vi phạm Quyền trẻ em. Các Hội tỉnh như Bắc Giang, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Đà Nẵng, TP HCM…  cũng tiếp nhận và tư vấn cho tổng số 210 trường hợp trong đó khoảng 50% trường hợp trẻ em bị bạo hành và xâm hại tình dục, còn lại là quyền nuôi con sau ly hôn, quyền học tập, quyền được chăm sóc nuôi dưỡng vì lợi ích tốt nhất của trẻ, các chính sách hỗ trợ trẻ khuyết tật, trẻ miền núi, trẻ mồ côi, trẻ bị nhiễm HIV, trẻ tự kỷ… Tại Bắc Giang các cấp Hội đã tổ chức 62 cuộc tư vấn, tham vấn tâm lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho 240 lượt trẻ em.

5. Hợp tác quốc tế


Ngoài những đối tác lâu năm của Hội như Unicef, Plan tại Việt Nam, SC... Hội cũng thường xuyên mở rộng mối quan hệ với các đối tác mới để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về bảo vệ trẻ em.


6. Các chương trình, sự kiện hỗ trợ cho trẻ em


Hơn 5 năm qua, Hội phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” thường niên tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre và Đà Nẵng. Chương trình đã đã huy động được tổng số tiền và hiện vật trị giá 8.883.500.000 đồng, có hơn 13.000 trẻ em được hưởng lợi trực tiếptừ Chương trình. Chương trình trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng được thực hiện. Hội và các tỉnh Hội ở địa phương đã vận động được khoảng 16.550.000.000 đ trao quà Tết cho gần 10.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại hơn 20 tỉnh/thành phố trong cả nước như Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Thuận, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh… Chương trình “Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học” từ năm 2014 - 2018 của Công ty CP-SXTMDV Ngọc Tùng tài trợ đã trao 2.710 suất học bổng,  2.710 phần quà và 63 xe đạp cho trẻ em một số tỉnh thành phía Nam như: Trà Vinh, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh…được triển khai hiệu quả với tổng trị giá 3.461.250.000 đồng đã giúp cho hàng nghìn trẻ em được tiếp tục đến trường.Với mục tiêu bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị đuối nước ở các tỉnh Tây Nam Bộ, Hội đã triển khai chương trình “Phòng chống đuối nước bảo vệ sinh mạng trẻ em”, đã xây được 85 cầu (khoảng 100.000.000đ/cây cầu) và 2 hồ bơi tổng trị giá 10.650.000.000 
7. Vận động nguồn lực 

Trong 5 năm 2013 – 2018, dù công tác vận động nguồn lực còn khó khăn, huy động kinh phí từ các dự án, các nhà tài trợ còn chưa thực sự hiệu quả nhưng dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo của Hội BVQTEVN, lãnh đạo các Hội địa phương cùng với nỗ lực và tâm huyết của cán bộ Hội, các cộng tác viên, tình nguyện viên, tổng kinh phí Hội và các Hội địa phương đã vận động được 327.664.178.817 đồng (Ba trăm hai mươi bảy tỷ sáu trăm sáu mươi bốn triệu một trăm bảy mươi tám nghìn tám trăm mười bảy đồng) trong đó Hội BVQTEVN vận động được 53.752.360.713 đồng (Năm mươi ba tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi nghìn, bảy trăm mười ba đồng), các Hội địa phương vận động được 273.911.818.104 đồng (Hai trăm bảy mươi ba tỷ chín trăm mười một triệu tám trăm mười tám nghìn một trăm linh bốn đồng). Tổng cộng cógần 1,5 triệutrẻ em được hưởng lợi từ các nguồn trên.

Với nguồn hỗ trợ của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Hội đã trao học bổng cho 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 06 tỉnh/thành phố: Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Cao Bằng và Lạng Sơn với số tiền 500 triệu đồng. Tổ chức trao quà Tết Mậu Tuất 2018 cho 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thái Nguyên và Sơn La với tổng số tiền và hiện vật là khoảng 300 triệu đồng; Hội đã phối hợp với một số đơn vị tặng 4608 hộp sữa (110ml/1 hộp), cho 1152 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt các tỉnh Bến Tre, Tây Ninh và trẻ em ở một số quận tại thành phố HCM.Sau 3 năm triển khai từ năm 2015-2018, Hội đã tiến hành tổng kết hoạt động dự án “Khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội, đoàn thể và học sinh trong thúc đẩy giáo dục có chất lượng, gìn giữ văn hóa và bản sắc dân tộc trong trường học tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái” đã đạt kết quả tốt.

Như vậy,từ khi Luật Trẻ em 2016 có hiệu lực và cùng với những văn bản hướng dẫn và sự  chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan tạo ra cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho Hội đẩy mạnh công tác vận động xây dựng cơ sở Hội, trên cơ sở ghép công tác bảo vệ trẻ em với các Hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng và triển khai các hoạt động, dự án liên quan tới chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. Những kết quả hoạt động của Hội được ghi nhận là cơ sở để các bộ, ngành, Ủy ban của Quốc hội coi trọng công tác tham vấn ý kiến của Hội vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, chính sách có liên quan đến trẻ em. Việc phát biểu chính kiến của Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng trước các vụ việc liên quan tới vi phạm quyền trẻ em tại cộng đồng cũng được dư luận xã hội và báo chí truyền thông đặc biệt quan tâm. Hội đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân đặc biệt là sự tham gia hỗ trợ tích cực của Hội trong việc lên tiếng và có những hành động cụ thể để bảo vệ trẻ em đặc biệt là những em là nạn nhân của bạo hành, xâm hại. 

III. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

1. Công tác vận động thành lập tổ chức Hội tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn do lãnh đạo địa phương chưa quan tâm, nhận thức chưa rõ, quan niệm về hội đặc thù còn nặng nề, thiếu cán bộ chủ chốt có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Một số tỉnh, thành Hội chưa duy trì được hoạt động thường xuyên, thiếu cán bộ nhiệt tình, tâm huyết và thiếu điều kiện bảo đảm cho Hội hoạt động.

2. Cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành và Hội trong các lĩnh vực liên quan tới trẻ em vẫn còn chưa thực sự hiệu quả; việc tiếp cận thông tin và đóng góp vào xây dựng chính sách của các Bộ, ngành như Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn Hóa-Thể thao và Du lịchđối với trẻ em chưa hiệu quả.

3. Nhiều vụ việc vi phạm quyền trẻ em xảy ra ở các địa phương chưa có cơ sở Hội hoặc Hội hoạt động thiếu hiệu quả, làm cho việc thu thập thông tin, nắm bắt tình hình và lên tiếng kịp thời của Hội còn hạn chế.

  4. Việc huy động nguồn lực trong và ngoài nước gặp rất nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng trực tiếp tới việc triển khai Nghị quyết Đại hội, các chương trình công tác hàng năm, cũng như sự chủ động nguồn lực cho công tác phát triển Hội trong thời gian tới.

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện nội dung về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội quy định tại Điều 9 Hiến pháp năm 2013.Cần có cơ chế để các tổ chức xã hội và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em VN có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 92 Luật Trẻ em 2016.Tạo điều kiện để có đại diện của Hội BVQTEVN tham gia vào quá trình xây dựng văn bản chính sách, pháp luật từ đầu để đóng góp có hiệu quả và tạo điều kiện để Hội tham gia vào công tác giám sát bảo vệ quyền trẻ em.


2. Các cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, các cơ quan bảo vệ pháp luật có kế hoạch định kỳ 6 tháng một lần nghe các tổ chức xã hội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt nam thông tin về những vấn đề và các khuyến nghị liên quan đến thực hiện quyền trẻ em và tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội thực hiện nhiệm vụ của mình theo tôn chỉ mục đích của tổ chức Hội.


3. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định đại diện thành viên tổ chức xã hội tham gia là thành viên mạng lưới bảo vệ trẻ em ở cộng đồng. Các cơ quan bảo vệ và thi hành pháp luật có quy định đại diện các tổ chức xã hội tham gia trong quá trình tố tụng, có đại diện làm Hội thẩm nhân dân trong các vụ việc liên quan đến trẻ em vi phạm pháp luật và các vụ án vi phạm quyền trẻ em.


4. Tạo điều kiện để đại diện Hội BVQTEVN tham gia vào các tổ chức, các đoàn giám sát thực hiện luật pháp, các chương trình, kế hoạch, mục tiêu về trẻ em cả ở cấp Trung ương và địa phương; đươc tham gia cung cấp dịch vụ công thực hiện quyền trẻ em thông qua các Hợp đồng trách nhiệm hàng năm và 5 năm.


5. Các Bộ, ngành tham gia Diễn đàn đối thoại chính sách hàng năm do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em và các tổ chức xã hội tổ chức và quan tâm giải quyết những khuyến nghị từ diễn đàn đưa ra để bảo vệ trẻ em.

                                                       ***

Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là một trong những nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhất để xây dựng nguồn nhân lực phát triển bền vững của đất nước, xây dựng con người mới Việt Nam phát triển toàn diện. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ mục đích của Hội BVQTEVN, Hội sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn thách thức, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cơ quan hữu quan của Nhà nước và các tổ chức xã hội để làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của trẻ em. Hội BVQTEVN rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện và cùng “chung tâm, chung trí, chung sức” bảo vệ quyền trẻ em để đảm bảo không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Hãy giành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”.

THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT

DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP
Bà Nguyễn Thị Phiến

 Trưởng phòng Trẻ em - Bình đẳng giới
 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
[image: image59.jpg]Thi hanh phap luat va
chinh sach ho tro

nguwoi chwa thanh nién B e B
vi pham phép luat duwa Ha Noi, ngay 31/10/2019
vao cong dong tai tinh

bong Thap





[image: image60.jpg]Nguwoi chira thanh nién vi pham phap luat
(NCTNVPPL) tinh Bong Théap (2016-6/2019)

200 em vi pham phap luat
- Theo gi&i tinh:
+ Nam: 181 (90.5%)
+ N 18 (9.5%)

- Theo d6 tudi:
+ T 14 dén duwéi 16 tudi: 6 (3%)
+ T d0 16 dén dudi 18 tudi: 194 (97%)
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tro)

Muc tiéu:

Tang cwdng phong ngira vi pham phap luat va tai vi pham phap lut cia
ngwdi chira thanh nién théng qua viéc ting cwéng gido duc, phuc hdi cung
cép cac dich vu hé tro thich hop tai cong déng cho ngudi chuea thanh nién vi
pham phap luat va c6 nguy co vi pham phap luat

Muc tiéu 1: Tang cudng cung cip dich vu hé tro tai cong ddng cho NCTN
Muc tiéu 2: Nang cao nang luc clia cac can bd ¢6 lién quan

Muc tiéu 3: Tang cuwdng su Gng hd clia cong dong

Théi gian: tir thang 7/2013 dén nay

Diaban:

i Thi diém 33 xa, phuréng, thi trén tai Tp. Cao Lanh va huyén Cao Lanh




[image: image62.jpg]Cac luat phap, chinh sach thiyc hién

Chlmng tnnhguoc ga vé bdo vé tré em 2011-2015 (Dy an 4)

Diran 5, tieu dur dn 1: xdy dwng va thue hién thi diém viéc xi¥ Iy chuyén hirgng than thién hon
NCTN ptﬂm toi

» Dwén 4: xay dyng va nhan rong cac m hinh tro giGp tré em o6 hodn cénh déc biét dira vao
«cong dong:

Ké hoach s6 264/KH-UBND ngay 16 thing 10 ndm 2017 va b chirc trién khai trong toan Tinh vé

B4 luat hinh sw ndm 2015, siva ddi bd sung nam 2017;

Thire hién D& an “Téng cuvng cong tic phd blen gido dyc phap luat nhim mng cao ¥ thirc ptﬂp
ludt cho thanh, thleu nién” trong do Iong ghep K& hoach s6 25/KH-UBND ngay 29 ﬂang 01 ndm
2016 vé phong, chong thanh thiéu nién vi pham phap luat (VPPL) trén dia ban Tinh giai doan 2016-
2020;

Céc dich vu hé tro chinh séch cho ngurari chira thanh nién VPPL drge phén cdng cho céc doan thé

4p xa phu trach.

TS  chirc gidm sat, gido duc NCTNVPPL dwgc thire hién trén co s& Chrong trinh qudc gia phang,
chéng t5i pham ciia Chinh phi (phé duyét theo Quyét dinh 138/1998/QD-TTg).
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1.~ Tdng cwdomg phoi hop lién nganh
1> Ban hanh Quy ché phdi hop thuc hién quy trinh hé tro NCTNVPPL

1> Tap huén trién khai Quy ché phéi hop thuc hién quy trinh hé tro NCTNVPPL
cho 119 can bd cac nganh lién quan cia tinh, thanh pho Cao Lanh, huyén
Cao Lanh va 33 xa phuong.

> Tai 33 x4, phwong trién khai Dy an d&u co6 thanh lap va & chirc hoat dong
Ban Bao vé tré em (BVTE).

> Ban diéu hanh cap tinh, huyén chi dao, diéu phéi va huy déng nguén lyc gitra
cac co quan thi hanh phap luat, Tw phap va cac co quan Lao dong — TB&XH,
Gido duc, Y té, Boan thanh nién, Cong an, Hoi Lién hiép Phu nir, Uy ban Mat
tran To quoc Viét Nam va cac to chirc doan the khac trong viéc tiep can, ho
tro, can thiép NCTNVPPL;
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2. Ting cwomg niing Irc ciia d6i ngii can bd tham gia gido duc, phuc hoi
cho NCTNVPPL

> Thanh phé Cao Lanh dé'tuyén dung 01 can b xa hdi, huyén Cao)Lénh co
canbd Van phong Twe van BVTE c6 trach nhiém giam sat giup trién khai
thure hién tot két hoach va quy trinh hé tro, phuc hoi tai cong dong cho
NCTNVPPL.
> M(f)i xa, phurdrng phan cong 01 can bd lam nhiém vu quan Iy truong hop
{gan cho cac chirc danh nhw: Boan thanh niér!, Hé6i Phu nik, twr phap, van
héa xa héi, cong an vién, CTV CTXH._..) (goi tat la can bd tneéng hop)
> Té chirc cac Iop tap hudn nang cao nang luc:
1> Tap hudn vé Tw phap ngudi chwa thanh nién; tap huén vé K§ néng tham van
va quan Iy ca cho 351 ot can b thudc cac nganh hiru quan trong tinh
1> Giam sat hé tro ki thuat clia chuyén gia UNICEF

1> Tap huén cho can bo, diéu tra vien hé Canh sat hinh s toan tinh vé ki ndng
diéu tra than thién doi véi NCTNVPPL.




[image: image65.jpg]Du 4n thi diém hd tro NCTNVPPL (UNICEF hd
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3. Ap dung phwong phap quan ly trieomg hop/quén ly ca dé xac dinh
nguyén nhan, diéu kién vi pham phap luat dé cung cAp, gioi thidéu dén cac
dich vu hd tro thich hop

> Canbd quan ly trneing hop c6 trach nhiém tiép can, 1ap hd so quanly,
vang gia, tw van NCTNVPPL va ngudi chura thanh nién (NCTN) ¢6 nguy
cocao VPPL.

> Trung tam cdng tac xa hoi tinh, Van phong tw van huyén hé tro nhimg ca
kho

> Cong tép chi dao, giam §ét cép xa thue hién quy trinh hé tro NCTNVPPL
dugrc cap huyén, tinh tién hanh thudng xuyén




[image: image66.jpg]Cac hoat dong hd tro, 16ng ghép

1> 36 chuyén muc va tw vén tryc tiép trén song phat thanh cac néi dung lién quan
dén NCTNVPPL

1> 144 Cau lac bd tro giip phép Iy clia cac xa phwérng d3 lam tét cong tac tw van
phép luat nhim hé tro tai hoa nhap cong ddng hiéu qua
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NG

WA 161 152 127 12 49
94.41% 83,55%  88,18%  38,58% 215
182 182 135 17 65

100% 74,18%  86,66%  A48,14% 254
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> -38 em duoc xit Iy chuyén hwdng
> - 86 trrrng hop NCTNVPPL va nguy co VPPL tai cac xa, phurong diém
giam

+Nam 2013 s6 NCTNVPPLIa : 57

+Nam 2014 s6 NCTNVPPLIa : 27 (vi pham méi )
+Nam2015s6 NCTNVPPLIa: 23 (viphamméi)

+Nam 2016 s6NCTNVPPLI4A:22  (vi phamméi)

+Nam 2017 s6NCTNVPPLI4: 13 (viphamméi)

+Nam 2018 s6NCTNVPPLIa: 11 (vi pham méi )

+Thang 9/2019 s6 NCTNVPPLIa : 8 (vi pham méi)
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Céac hoat déng ctia Dw an duoc cAp Gy, chinh quyén dia phrong quan
tam chi dao, don déc thure hién 1ng ghép véi cac chwrong trinh, ké hoach
khéc cia tinh nhwr Bé& an phong chéng toi pham cudp giat va thanh thiéu
nién vi pham phap luat, thwc hién mét s6 gidi phap kiém ché, kéo giam
thanh thiéu nién vi pham phap luat

“ Doingi can b tham gia HE thng bao vé tré em dwoc trang bi kién thirc,
k¥ nang tiép can va lam viéc vai gia dinh, NCTNVPPL va nguy co VPPL

1 Tao sw chuyén bién v& nhan thirc ciia quan chiing nhan dan va thu hut
duoc su tham gia clia cong dong; giup gia dinh cac em ting cuong trach
nhiém, tham gia ciing xa hoi thuc hién t6t hon cac bién phap gido duc, xt
Iy ngén chan hanh vi vi pham phap luat clia nguwdi chwa thanh nién
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Can bd quan ly tneérng hop & co s& thueng thay d6i khong 6n dinh, kiém nhiém
nhiéu viéc, han ché vé kj néng, kinh nghiém trong viéc tiép céan, hé tro
NCTNVPPL.

Nhirng loi ich clia cac bién phap xi Iy, gido duc NCTNVPPL tai cong ddng chua
duoc phé bién, dé tao sy dong thuan clia x3 hoi; ngudn Irc hd tro con gép kho
kha&n; kinh phi cho cong tac truyén thong, hoat dong vui choi gidi tri lanh manh con
han ché

Viéc phéi hop cac nganh lién quan & cp co s& dé tro gilp gidi quyét cac nguyén
nhan tir phia gia dinh con han ché, gilka Cong an va can bo Quan Iy tnréng hop
cAp x4 chura kip thévi, dé tiép can tw vén va 13p ké hoach can thiép, tro giip dé
Xuat xir ly chuyén hwéng, chii yéu chi thire hién cac hoat dong can thiep

NCTNVPPL va nguy co VPPL rat kho tiép cén, thwérng trén tranh hosc bét can; sé
em cham hoic chwra chuyén bién t6t hiu nhw cac em roi vao hoan canh gia dinh
©6 vén dé x3 hoi

Cac dich vu nhy trg gidp hoc nghé, tim viéc l3m cho cac em con rt han ché do
chwra c6 chinh sach cy thé, cac nganh nghé phu hop v&i do tudi clia cac em & dia
phwong khéng c6 nhiéu
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Céc BS nganh trung wong : Pé xuét Chinh phi c6 chi tnrong trién khai mé
hinh nay thanh chwong trinh quéc gia; quy dinh 6 trach nhiém cia tirng nganh,
tirng cép trong viéc chi tri, phéi hop thyc hién quy trinh hé tro NCNTVPPL gido
duc tai cong dong; can c6 quy dinh phan cong cu thé chirc danh cong chirc cap xa
thyc hién quan ly treérng hop NCNTVPPL va chinh sach phu cép, dé tao hanh
lang phap ly cho dia phwrong 6 chirc thirc hién dwroc thuan loi

B6 Cong an: Chi dao trong hé théng nganh téng cwéng tap huin cac kién thirc vé
XU Iy chuyén huéng véi NCTN, ki ndng didu tra than thién cho can bo Cong an
cAp co s¢. Quy dinh théng nhét trong hé théng nganh kip théi cung cap théng tin
NCTNVPPL cho co quan quén Iy truc tiép doi twong tién hanh cac buéc lap hd
so, tham van tam Iy, xac dinh yéu t6 anh hwémg va nguyén nhan dn dén VPPL
bao cao két qua trwére khi co quan t6 tung xem xét khéi t6 hodic mirc d6 xir Iy vi
pham hanh chinh

Té chirc UNICEF: Tiép tuc hé tro nguén lrc va ki thuat giip Béng Thap duy tri va
nhén réng mé hinh thém cac dia phwong khac trong Tinh nhirng ndm tiép theo




THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT

DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP

Bà Nguyễn Thị Phiến

 Trưởng phòng Trẻ em - Bình đẳng giới
 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
Thực trạng tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật của Tỉnh Đồng Tháp từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2019, có 200 em vi phạm (181 nam và 19 nữ, trong đó từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi 6 trường hợp, từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi 194 trường hợp. 

Để tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm kéo giảm vấn đề người chưa thành niên vi phạm pháp luật, Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 và tổ chức triển khai trong toàn Tỉnh về Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; quán triệt trong hệ thống cơ quan tư pháp, sở ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị các cấp về chủ trương, chính sách pháp luật  về công tác phòng, chống thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trong đó lồng ghép Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 về phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật (VPPL) trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016- 2020; thực hiện các Chương trình “Tư vấn pháp luật”, hòa giải ở cơ sở…. 

Các dịch vụ hỗ trợ chính sách cho người chưa thành niên VPPL cũng được phân công cho các đoàn thể ở cấp xã phụ trách từng trường hợp để kết nối hỗ trợ gia đình vốn vay, tạo việc làm, dạy nghề, tham gia các hoạt động văn hóa thể dục thể thao nhằm giúp các em hòa nhập cộng đồng. 

Việc tổ chức giám sát, giáo dục NCTNVPPL được thực hiện trên cơ sở Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (phê duyệt theo Quyết định 138/1998/QĐ-TTg). Công an xã/phường nắm vai trò đầu mối và tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân, hướng dẫn hoạt động giám sát, giáo dục trực tiếp cho Tổ quản lý đối tượng vi phạm pháp luật và có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các khóm, ấp gồm có đại diện Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, công an viên, Trưởng khóm, ấp người có uy tín trong cộng đồng… Hàng quý Tổ quản lý họp thảo luận việc bổ sung người vào danh sách có nguy cơ hoặc đưa đối tượng ra khỏi danh sách. 

Người được phân công giám sát, giáo dục dựa theo yếu tố là người có uy tín,  độ tuổi, giới tính của người vi phạm pháp luật, ít được tập huấn, trang bị kỹ năng; hoạt động giám sát, giáo dục chủ yếu thông qua việc gặp gỡ nhắc nhở, hỏi thăm người vi phạm tình hình khắc phục, tiến bộ, từ đó báo cáo kết quả giám sát, giáo dục đến Trưởng Công an cấp xã. Chế độ thù lao hay hỗ trợ kinh phí cho người được phân công thực hiện nhiệm vụ hầu như không có. Việc giới thiệu người vi phạm pháp luật đến các dịch vụ hỗ trợ để giải quyết nguyên nhân và điều kiện vi phạm pháp luật cũng còn hạn chế.

Mặc dù, NCTNVPPL gồm nhiều loại đối tượng, cả người vi phạm pháp luật hành chính lẫn hình sự, nhưng Tỉnh luôn tăng cường các biện giáo dục, phục hồi tại cộng đồng, hạn chế áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và hình phạt tù có thời hạn, luôn vì lợi ích của chính người chưa thành niên và gia đình cũng như sự an toàn của cộng đồng. Để thực hiện đồng bộ được điều này, rất cần có  quy định một cơ chế hợp lý, khả thi mới có thể giáo dục, phục hồi hiệu quả cho NCTNVPPL tại cộng đồng.

Từ tháng 7/2013 đến nay được sự hỗ trợ về kỹ thuật và kinh phí từ tổ chức Unicef, tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện thí điểm Dự án hỗ trợ người chưa thành niên vi phạm pháp luật (NCTNVPPL) dựa vào cộng đồng ở 33 xã, phường, thị trấn tại thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh  (gọi tắt là Dự án). Tập trung thực hiện thi hành pháp luật và chính sách hỗ trợ cho NCTNVPPL và người chưa thành niên có nguy cơ VPPL như sau:

1. Để công tác triển khai, thực hiện quy trình hỗ trợ NCTNVPPL dựa vào cộng đồng được thuận lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch (số 28/KH-UBND ngày 19/3/2013) triển khai Dự án giai đoạn 2013-2016. 
2. Nhằm tăng cường sự phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Uỷ ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp để thực hiện quy trình hỗ trợ NCTNVPPL tại cộng đồng. Tổ chức tập huấn triển khai Quy chế cho 119 cán bộ các ngành liên quan của tỉnh, thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh và 33 xã phường.
3. Tại 33 xã, phường triển khai Dự án đều có thành lập và tổ chức hoạt động Ban Bảo vệ trẻ em (BVTE). Mỗi xã, phường phân công 01 cán bộ làm nhiệm vụ quản lý trường hợp (gắn cho các chức danh như: Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, tư pháp, văn hóa xã hội, công an viên, CTV CTXH…) (gọi tắc là cán bộ trường hợp) có trách nhiệm tiếp cận, lập hồ sơ quản lý, vãng gia, tư vấn NCTNVPPL và người chưa thành niên (NCTN) có nguy cơ cao VPPL để lập kế hoạch đề xuất Ban BVTE thực hiện các hoạt động trợ giúp, nhằm giải quyết hoặc làm giảm bớt các nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật của NCTN. 
4. Mỗi trường hợp NCTNVPPL và NCTN có nguy cơ cao VPPL đều được lập 01 bộ hồ sơ có kế hoạch hỗ trợ (theo mẫu) được UBND cấp xã ký, do cán bộ quản lý trường hợp lập và có nhiệm vụ phối hợp các ngành liên quan thực hiện các nội dung trong kế hoạch hỗ trợ và theo dõi đánh giá kết quả, báo cáo với Ban BVTE thường xuyên, kết thúc ca; Ban BVTE chỉ đạo, kết nối tiếp với các ngành cấp huyện, tỉnh nếu trường hợp khó khăn ngoài khả năng cấp xã (mỗi cán bộ quản lý trường hợp được hỗ trợ 300.000đ/tháng từ kinh phí Unicef).
5. Để thường xuyên giám sát nhằm giúp triển khai thực hiện tốt kế hoạch và quy trình hỗ trợ, phục hồi tại cộng đồng cho NCTNVPPL. Thành phố Cao Lãnh đã tuyển dụng 01 cán bộ xã hội, huyện Cao Lãnh có cán bộ Văn phòng Tư vấn BVTE có trách nhiệm giám sát các hoạt động chung, tham gia giải quyết những trường hợp phức tạp và giúp Phòng Lao động - TB&XH tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Dự án; tham mưu Ban Điều hành Hệ thống BVTE cùng cấp chỉ đạo Ban BVTE cấp xã và các ngành thành viên có liên quan để tham gia cung cấp các dịch vụ trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng.

6. Cấp tỉnh có Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em (nay Trung tâm BTXH tổng hợp) là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ hỗ trợ cấp huyện, cấp xã những trường hợp phức tạp như: vãng gia, tư vấn tâm lý, phối hợp các ngành, các cấp trong và ngoài tỉnh để giải quyết kịp thời những trường hợp cần trợ giúp về pháp lý, kết nối cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng sống… cho NCTNVPPL và NCTN có nguy cơ VPPL.
7. Chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát thực hiện việc xử lý chuyển hướng, tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL, tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp về xét xử thân thiện với người chưa thành niên phạm tội; khi xét xử đảm bảo nguyên tắc xử lý đối với NCTN phạm tội, chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ các em sửa chữa sai phạm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.
8. Ban điều hành cấp tỉnh, huyện thường xuyên chỉ đạo, điều phối và huy động nguồn lực phục vụ cho công tác hỗ trợ, tăng cường sự kết hợp giữa các cơ quan thi hành pháp luật, Tư pháp và các cơ quan Lao động – TB&XH, Giáo dục, Y tế, Đoàn thanh niên, Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể khác trong việc tiếp cận, hỗ trợ, can thiệp NCTNVPPL; cấp xã tăng cường các biện pháp phối hợp và vận động gia đình cam kết không để con em vi phạm pháp luật.
9. Các hoạt động hỗ trợ lồng ghép: các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với thanh thiếu niên nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; thực hiện 36 chuyên mục và tư vấn trực tiếp trên sóng phát thanh các nội dung liên quan đến NCTNVPPL; tại 144 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý của các xã phường đã làm tốt công tác tư vấn pháp luật nhằm hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng hiệu quả. Kết hợp triển khai Kế hoạch liên tịch về phối hợp phòng chống vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tăng cường tuyên truyền, giáo dục cảm hoá thanh thiếu niên vi phạm pháp luật với các chuyên đề pháp luật, về hoài bảo, lý tưởng sống, vận động giải thích cho các đối tượng hiểu biết hơn về chính sách, pháp luật của nhà nước. Duy trì và thành lập các sân chơi lành mạnh bổ ích cho NCTNVPPL thông qua việc sinh hoạt 174 Câu lạc bộ gíao dục thanh thiếu niên chậm tiến….
Song song với việc triển khai thực hiện thi hành pháp luật và chính sách hỗ trợ cho NCTNVPPL dựa vào cộng đồng, thông qua Dự án, đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, huyện và xã, phường cũng được nâng cao năng lực, trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc giám sát quy trình hỗ trợ NCTNVPPL như:
1. Tổ chức tập huấn về Tư pháp vị thành niên (01 ngày); tập huấn về Kỹ năng tham vấn và Quản lý ca (02 lần, mỗi lần 02 ngày) cho 351 lượt cán bộ thuộc các ngành của tỉnh và Phòng Lao động –TB&XH, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục & ĐT, Phòng Tư pháp, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cán bộ quản lý trường hợp của 33 xã, phường.

2. Mời chuyên gia từ Unicef tổ chức tiến hành 03 cuộc giám sát để nắm tình hình và hướng dẫn thêm về chuyên môn giúp cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện các hoạt động quản lý, tham vấn, can thiệp hỗ trợ cho NCTNVPPL.

3. Tỉnh tập trung triển khai, quán triệt thực hiện từ tỉnh, huyện đến Công an xã, phường, thị trấn thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH hướng dẫn một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự liên quan đến người tham gia tố tụng là người chưa thành niên. Tập huấn cho cán bộ, điều tra viên hệ Cảnh sát hình sự toàn tỉnh về kỹ năng điều tra thân thiện đối với NCTNVPPL. 
4. Công tác chỉ đạo, giám sát cấp xã thực hiện quy trình hỗ trợ NCTNVPPL được cấp huyện, tỉnh tiến hành thường xuyên như: hàng tháng cấp huyện đều tổ chức họp định kỳ với tất cả cán bộ quản lý trường hợp NCTNVPPL của 33 xã điểm (có tỉnh cùng dự) để nghe báo cáo tình hình quản lý NCTNVPPL và NCTN nguy cơ VPPL. Thông qua cuộc họp, cán bộ giám sát của tỉnh, huyện giúp cán bộ quản lý trường hợp cấp xã cách thức tiếp cận, thu thập thông tin và đánh giá các nguy cơ gây tổn thương và nhu cầu trợ giúp của từng trường hợp đầy đủ, chính xác, làm cơ sở để lập kế hoạch can thiệp, trợ giúp có tính khả thi cao. Ban BVTE các xã họp 2 tháng/lần hoặc đột xuất bàn biện pháp tháo gở khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch can thiệp hỗ trợ phục hồi cho đối tượng tại cộng đồng. 
Hàng quí Ban Điều hành BVTE cấp huyện họp và báo kết quả thực hiện về tỉnh. Cấp tỉnh 6 tháng họp/lần để đánh giá chung công tác trẻ em và kết quả thực hiện Dự án, thông qua đó bàn các giải pháp để thực hiện các vướng mắc khó khăn ở cơ sở và chỉ đạo phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác trẻ em, việc hỗ trợ NCTNVPPL. 

Qua 06 năm triển khai thí điểm Dự án, phát hiện có 343 trường hợp, gồm: 161 trường hợp NCTNVPPL và 182 trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật, trong đó có 469 lượt em được trợ giúp các dịch vụ như: tư vấn tâm lý, hỗ trợ học nghề tạo việc làm, trợ cấp cộng đồng, trợ giúp pháp lý, giáo dục, y tế…
Nguyên nhân các em vi phạm pháp luật và nguy cơ VPPL là do các em  không được sự quan tâm đúng mức của gia đình. Nhiều em có cha mẹ ly hôn, trẻ phải sống với ông bà, cuộc sống khó khăn, không có khả năng quản lý, giáo dục phù hợp; trẻ nghỉ học sớm, nhận thức kém, thiếu suy nghĩ chính chắn, mang nặng tâm lý mặc cảm vì bị cha mẹ bỏ rơi, oán trách, mất lòng tin vào người thân và chính bản thân nên thường có có thái độ, hành xử thô bạo người thân, dễ bị người khác lôi kéo vi phạm pháp luật. Đa số không xác định được mục đích sống nên không chịu khó tham gia học văn hoá hoặc học nghề. Một số em phải đi lao động kiếm sống hoặc thường không ở nhà nên gặp khó khăn trong việc tiếp cận hỗ trợ. Các dịch vụ như trợ giúp học nghề, tìm việc làm cho các em còn rất hạn chế do chưa có chính sách cụ thể, các ngành nghề phù hợp với độ tuổi của các em ở địa phương không có nhiều nên các em khó tiếp cận, do đó một số em không ở ổn định tại địa phương. 
	NCTN
	Số được phát hiện
	Số em được vãng gia tư vấn
	Số em được lập kế hoạch can thiệp
	Số em chuyển biến tốt


	Số em chậm và không chuyển biến 
	Số lượt em được trợ giúp các dịch vụ

	VPPL
	161
	152
	127
	112
	49
	215

	Chiếm tỷ lệ
	
	94,41%
	83,55%
	88,18%
	38,58%
	

	NC VPPL
	182
	182
	135
	117
	65
	254

	Chiếm tỷ lệ
	
	100%
	74,18%
	86,66%
	48,14%
	


Triển khai thực hiện Dự án từ tháng 7/2013 – 9/2019 có 38 em được xử lý chuyển hướng. Thông qua quy trình hỗ trợ các em được cung cấp nhiều dịch vụ trợ giúp tại cộng đồng, bước đầu đạt được một số kết quả đáng kể, góp phần giảm dần số trường hợp NCTNVPPL và nguy cơ VPPL tại các xã, phường điểm. Cụ thể như:
- Năm 2013 số NCTNVPPL là : 57

- Năm 2014 số NCTNVPPL là : 27
( vi phạm mới )

- Năm 2015 số NCTNVPPL là : 23      ( vi phạm mới )

- Năm 2016 số NCTNVPPL là : 22      ( vi phạm mới )

- Năm 2017 số NCTNVPPL là : 13      ( vi phạm mới )

- Năm 2018 số NCTNVPPL là : 11      ( vi phạm mới )

- Tháng 9/2019 số NCTNVPPL là : 8   ( vi phạm mới )

Sau 6 năm triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng, bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng kể, góp phần giảm dần số trường hợp NCTNVPPL và nguy cơ VPPL tại 2 địa bàn thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh. 

- Các hoạt động của Dự án được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác của tỉnh như Đề án phòng chống tội phạm cướp giật và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, thực hiện một số giải pháp kiềm chế, kéo giảm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; giúp cho địa phương phát hiện sớm những nguy cơ, thực trạng nguyên nhân dẫn đến NCTNVPPL từ đó có biện pháp áp dụng nhiều hình thức giám sát, quản lý, giáo dục tại nơi cư trú, từng bước thay các hình thức xử lý bằng biện pháp hành chính, hoặc hình sự.
- Đội ngũ cán bộ tham gia Hệ thống bảo vệ trẻ em được trang bị kiến thức, kỹ năng tiếp cận và làm việc với gia đình, NCTNVPPL và nguy cơ VPPL; cán bộ quản lý trường hợp làm đúng vai trò nhiệm vụ, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, có biện pháp can thiệp kịp thời, đặc biệt là NCTNVPPL và nguy cơ VPPL được tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng.

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức của quần chúng nhân dân và thu hút được sự tham gia của cộng đồng; giúp gia đình các em tăng cường trách nhiệm, tham gia cùng xã hội thực hiện tốt hơn các biện pháp giáo dục, xử lý ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của người chưa thành niên.

Nhìn chung các địa phương triển khai Dự án được hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật cho các hoạt động, có cơ chế phối hợp, giám sát, lồng ghép vào mô hình Hệ thống Bảo vệ trẻ em (BVTE) của tỉnh; được nâng cao năng lực có tính chuyên môn hóa hơn, có sự vào cuộc của nhiều ngành, nhiều cấp; thông qua giám sát chú trọng đến xác định nguyên nhân và điều kiện VPPL của NCTN từ đó có kế hoạch can thiệp, hỗ trợ hiệu quả từ huy động nhiều nguồn lực tại địa phương, cộng đồng

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng gặp những khó khăn, nhất là các địa bàn không có dự án như:
- Cán bộ quản lý trường hợp ở cơ sở thường thay đổi không ổn định, kiêm nhiệm nhiều việc, hạn chế về kỹ năng, kinh nghiệm trong việc tiếp cận, hỗ trợ NCTNVPPL.

- Những lợi ích của các biện pháp xử lý, giáo dục NCTNVPPL tại cộng đồng chưa được phổ biến, quán triệt rộng rãi để tạo sự đồng thuận của xã hội; nguồn lực hỗ trợ còn gặp khó khăn; kinh phí cho công tác truyền thông, hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh còn hạn chế nên chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục đến với các đối tượng người chưa thành niên có nguy cơ VPPL.

- Việc phối hợp các ngành liên quan ở cấp cơ sở để trợ giúp giải quyết các nguyên nhân từ phía gia đình còn hạn chế, giữa Công an và cán bộ Quản lý trường hợp cấp xã chưa kịp thời, để tiếp cận tư vấn và lập kế hoạch can thiệp, trợ giúp đề xuất xử lý chuyển hướng, chủ yếu chỉ thực hiện các hoạt động can thiệp. Các trường hợp NCTNVPPL đang bị tạm giữ, điều tra chưa thông tin phối hợp kịp thời để cán bộ quản lý trường hợp thu thập thông cần thiết và có kế hoạch giám sát, hỗ trợ NCTNVPPL khi áp dụng miễn trách nhiệm hình sự. 

- NCTNVPPL và nguy cơ VPPL rất khó tiếp cận, thường trốn tránh hoặc bất cần; số em chậm hoặc chưa chuyển biến tốt hầu như các em rơi vào hoàn cảnh gia đình có vấn đề xã hội, không được sự quan tâm đúng mức của gia đình, cha mẹ ly hôn, sống với ông bà, cuộc sống khó khăn, không có khả năng quản lý, giáo dục phù hợp, nghỉ học sớm… Các dịch vụ như trợ giúp học nghề, tìm việc làm cho các em còn rất hạn chế do chưa có chính sách cụ thể, các ngành nghề phù hợp với độ tuổi của các em ở địa phương không có nhiều, nên các em khó tiếp cận, do đó một số em không ở ổn định tại địa phương mà đi lao động kiếm sống ở nơi khác, nên khó khăn trong việc quản lý.

Thông qua Hội thảo, Đồng Tháp cũng có một số kiến nghị như:

1. Các Bộ ngành trung ương : Đề xuất Chính phủ có chủ trương triển khai  mô hình này thành chương trình quốc gia; quy định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện quy trình hỗ trợ NCNTVPPL giáo dục tại cộng đồng; cần có quy định phân công cụ thể chức danh công chức cấp xã thực hiện quản lý trường hợp NCNTVPPL và chính sách phụ cấp, để tạo hành lang pháp lý cho địa phương tổ chức thực hiện được thuận lợi.

Bộ Công an: Chỉ đạo trong hệ thống ngành tăng cường tập huấn các kiến thức về xử lý chuyển hướng với NCTN, kỹ năng điều tra thân thiện cho cán bộ Công an cấp cơ sở. Quy định thống nhất trong hệ thống ngành kịp thời cung cấp thông tin NCTNVPPL cho cơ quan quản lý trực tiếp đối tượng tiến hành các bước lập hồ sơ, tham vấn tâm lý, xác định yếu tố ảnh hưởng và nguyên nhân dẫn đến VPPL báo cáo kết quả trước khi cơ quan tố tụng xem xét khởi tố hoặc mức độ xử lý vi phạm hành chính.

2. Tổ chức UNICEF: Tiếp tục hỗ trợ nguồn lực và kỹ thuật giúp Đồng Tháp duy trì và nhân rộng mô hình thêm các địa phương khác trong Tỉnh những năm tiếp theo.
CẢI CÁCH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH Ở MỘT SỐ QUỐC GIA
1. Vương Quốc Anh
a. Cải cách mô hình giám sát

Mô hình giám sát trước khủng hoảng: 
Trước năm 1997, các tổ chức tài chính được giám sát bởi các cơ quan quản lý khác nhau, không có một đơn vị chính đứng ra giám sát an toàn chung cho tổng thể hệ thống. Sau cải cách năm 1997, 9 cơ quan giám sát được kết hợp để tạo nên Ủy ban dịch vụ tài chính (Financial Services Authority - FSA), đánh dấu sự chuyển đổi sang mô hình giám sát hợp nhất (Banking supervision and regulation, 2009). FSA quản lý và giám sát hầu hết tất cả hoạt động tài chính của Anh, bao gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm (Group30, 2008). FSA có trách nhiệm giám sát: an toàn vi mô của các trung gian tài chính; thị trường tài chính, chứng khoán niêm yết; hệ thống thanh toán và thanh toán bù trừ; và hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, chia sẻ nhiệm vụ ổn định tài chính có BoE và Kho bạc Nữ hoàng Anh (Banking supervision and regulation, 2009). Trong đó, BoE có trách nhiệm ổn định hệ thống tiền tệ thông qua chức năng chính sách tiền tệ; giám sát hạ tầng tài chính có tầm quan trọng hệ thống. Kho bạc Nữ hoàng Anh có trách nhiệm đối với cấu trúc thể chế tổng thể của quy định tài chính và pháp luật thuộc thẩm quyền của Kho bạc. Kho bạc không có trách nhiệm đối với hoạt động của FSA và BoE, tuy nhiên, nếu có vấn đề xảy ra có nguy cơ ảnh hưởng đến toàn hệ thống thì FSA và BoE sẽ cảnh báo Kho bạc. 

Mô hình giám sát sau khủng hoảng: 
Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, chính phủ Anh đánh giá lại vai trò của FSA khi cuộc khủng hoảng năm 2008 diễn ra: sự phối hợp với BoE và Kho bạc thiếu hiệu quả; quá chú trọng giám sát hoạt động kinh doanh và giám sát an toàn vi mô; chức năng giám sát an toàn vĩ mô không rõ ràng. Để khắc phục những thiếu sót này, năm 2013, Ủy ban quy định an toàn (Prudential Regulation Authority - PRA), thuộc BoE có chức năng quản lý an toàn và Ủy ban thực thi tài chính (Financial Conduct Authority - FCA) có nhiệm vụ quản lý hoạt động. Sự ra đời của 2 cơ quan này thay thế FSA, đánh dấu bước chuyển đổi từ mô hình giám sát hợp nhất sang mô hình giám sát lưỡng đỉnh (Prudential Regulatory Authority, 2019).

Hiện tại, BoE, PRA (thuộc BoE) và FCA là ba cơ quan quản lý, giám sát chính đối với hệ thống tài chính của Anh. Trong đó, PRA và FCA là các nhà quản lý chính đối với ngân hàng, chia sẻ trách nhiệm chung (bao gồm giám sát, thực thi và chính sách quy định và quy định) đối với ủy quyền, vấn đề liên quan đến an toàn và hoạt động kinh doanh; BoE là cơ quan giải quyết, chịu trách nhiệm chính về can thiệp pháp lý và thực thi quyền hạn giải quyết liên quan đến các ngân hàng đang đổ vỡ hoặc có nguy cơ đổ vỡ; quản lý và giám sát các tổ chức tài chính, giám sát hạ tầng thị trường tài chính (hệ thống thanh toán và trung tâm bù trừ) (Bob, Allen, & Overy, 2018).

BoE chịu trách nhiệm giám sát an toàn của hệ thống tài chính và ổn định tài chính thông qua 2 ủy ban: Ủy ban quy định an toàn (Prudential Regulation Authority - PRA) và Ủy ban chính sách tài chính ( Financial Policy Committee - FPC). PRA là cơ quan có nhiệm vụ thúc đẩy sự an toàn và lành mạnh của các tổ chức tiền gửi, bao gồm ngân hàng, tổ chức cấp tín dụng để xây nhà (building societies), các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm và các công ty đầu tư lớn. FPC chịu trách nhiệm xác định, giám sát và can thiệp để gỡ bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro hệ thống trên cơ sở đảm bảo và củng cố khả năng chịu đựng của hệ thống tài chính; và hỗ trợ chính sách kinh tế cho chính phủ Anh. 

FCA hoạt động hoàn toàn độc lập với chính phủ (Prudential Regulatory Authority, 2019), có nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh của các tổ chức được PRA có thẩm quyền quản lý, đảm bảo việc kinh doanh của họ được tiến hành theo cách tránh bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến ổn định của hệ thống tài chính Anh; và tạo điều kiện cạnh tranh hiệu quả trên thị trường cho các dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức đó (Financial Conduct Authority, 2019). FCA cũng chịu trách nhiệm trong việc giám sát an toàn vi mô đối với các tổ chức dịch vụ tài chính không bị giám sát bởi PRA, ví dụ như các nhà quản lý tài sản, quỹ đầu cơ, nhà môi giới kinh doanh và tư vấn tài chính độc lập.

Bên cạnh đó còn có một số cơ quan khác tham gia vào việc quản lý và giám sát hệ thống tài chính của Anh, gồm:

· Kho bạc của Nữ hoàng Anh (Kho bạc) là đơn vị thuộc chính phủ chịu trách nhiệm về chính sách kinh tế và tài chính, cấu trúc thể chế tổng thể của quy định và pháp luật ngân hàng (bao gồm cả đàm phán luật pháp EU), báo cáo trước quốc hội Anh về các vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống tài chính và các biện pháp được sử dụng để giải quyết chúng và giám sát khả năng phục hồi của khu vực ngân hàng đối với sự gián đoạn hoạt động.

· Cơ quan quản lý dịch vụ thanh toán (Payment Services Regulator) có trách nhiệm giám sát các hệ thống thanh toán bán lẻ.

· Cơ quan thanh tra tài chính (Financial Ombudsman Service - FOS) có trách nhiệm xử lý các khiếu nại từ các khách hàng ngân hàng bán lẻ không hài lòng với ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ khác và khắc phục khi cần. FOS hoạt động độc lập với các cơ quan khác nhưng được yêu cầu thực hiện theo Bản ghi nhớ với FCA.

· Cơ quan bồi thường dịch vụ tài chính (Financial Services Compensation Scheme - FSCS). Cơ quan này có trách nhiệm đảm bảo rằng tiền bồi thường được trả cho người gửi tiền được bảo hiểm và những người yêu cầu đủ điều kiện khác để trả các khoản tiền đến hạn từ các ngân hàng thất bại và trong các trường hợp thích hợp khác. FSCS độc lập với, nhưng chịu trách nhiệm với cả FCA và PRA.

· Cơ quan ngân hàng châu Âu (European Banking Authority - EBA) có một số trách nhiệm trên toàn EU, bao gồm đảm bảo tuân thủ luật pháp ngân hàng châu Âu và tăng cường phối hợp quốc tế giữa các giám sát viên quốc gia.

b. Cải cách chính sách giám sát tài chính 

Đối với chính sách an toàn vi mô: 
Chức năng, nhiệm vụ giám sát an toàn vi mô của FSA được quy định tại Đạo luật dịch vụ và thị trường tài chính năm 2000. Sau khi FSA giải thể, các chức năng này được chuyển sang PRA và FCA, quy định tại Đạo luật dịch vụ tài chính năm 2012 (Global legal insights, 2019). 

Đối với chính sách an toàn vĩ mô:
FPCthuộc BoE được thành lập vào năm 2013, là nỗ lực của chính phủ trong việc thành lập một cơ quan giám sát an toàn vĩ mô, đảm bảo ổn định tài chính. Cơ quan này một năm họp 4 lần và thường có 13 thành viên của BoE (bao gồm Thống đốc, 4 Phó Thống đốc, Giám đốc Điều hành chiến lược và rủi ro ổn định tài chính và 6 nhân viên; 5 thành viên từ bên ngoài kinh nghiệm và chuyên môn về dịch vụ tài chính; Giám đốc điều hành của FCA; và một thành viên không có quyền bỏ phiếu từ Kho bạc Nữ hoàng Anh. Một năm, FPC công bố Báo cáo ổn định tài chính 2 lần. FPC phối hợp với với PRC thiết kế và hiệu chuẩn khuôn khổ kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng (stress test). 

Cơ quan này có quyền định hướng nhà quản lý đối với một số công cụ chính sách an toàn vĩ mô như: đặt tỷ lệ bộ đệm vốn ngược chu kỳ (CCyB) cho Anh; đặt ra yêu cầu về vốn cho các công ty của Anh; đặt ra yêu cầu tỷ lệ đòn bẩy cho các công ty của Anh; đặt giới hạn tỷ lệ cho vay theo giá trị tài sản thế chấp (LTV) và nợ trên thu nhập (DTI) đối với các khoản thế chấp của Anh đối với tài sản mà chủ sở hữu mua để ở; đặt giới hạn tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản thế chấp và hệ số khả năng thanh toán lãi vay của Anh đối với các tài sản mua để cho thuê.

Đối với cơ chế xử lý các ngân hàng yếu kém: 
Theo BoE, Anh đã thiết lập cơ chế xử lý các ngân hàng yếu kém (cơ chế xử lý) trong Đạo luật Ngân hàng năm 2009 và BoE có nhiệm vụ xây dựng cơ chế xử lý và triển khai cơ chế đó. Để triển khai nhiệm vụ này, BoE phối hợp chặt chẽ với: (i) PRA và FCA, hai đơn vị này đảm bảo các tổ chức được an toàn, lành mạnh và công bằng với khách hàng; (ii) FSCS bảo vệ quyền lợi khách hàng của công ty tài chính phá sản (phối hợp thông qua biên bản ghi nhớ MoU giữa BoE và FSCS); (iii) Kho bạc Nhà nước Anh; (iv) các cơ quan quản lý quốc tế.Thông qua Khung đánh giá khả năng xử lý (Resolvability Assessment Framework – RAF được công bố vào tháng 7 năm 2019), cơ chế xử lý đã trở nên minh bạch hơn và được hiểu rõ hơn. Khung đánh giá này yêu cầu các ngân hàng và cơ quan xử lý đưa ra đánh giá của riêng họ về hiệu quả của các kế hoạch xử lý ngân hàng yếu kém của họ. Đối tượng áp dụng cơ chế xử lý bao gồm ngân hàng, tổ chức cấp tín dụng để xây nhà và một số công ty đầu tư; đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty-CCP). 

Khung chính sách khác: 
Bên cạnh đó, UK còn áp dụng khung chính sách của khối EU. Một số quy đính chính gồm có: Quy định (EU) 575/2013 về các yêu cầu an toàn đối với các tổ chức tín dụng và công ty đầu tư (Quy định về yêu cầu vốn CRR) cùng với Chỉ thị 2013/36/EU về yêu cầu vốn (Chỉ thị yêu cầu vốn IV) (CRD IV), thực hiện Basel III, nguồn chính cho các yêu cầu về vốn, thanh khoản và đòn bẩy trong khu vực kinh tế châu Âu (Bob, Allen, & Overy, 2018). Khi Anh rời khỏi EU, sẽ có những thay đổi lớn đến khung pháp lý và quy định điều chỉnh các quy định của hệ thống tài chính ở Anh. 

2. Malaysia
a. Cải cách mô hình giám sát

Mô hình giám sát của Malaysia trong hai thập niên vừa qua tương đối ổn định, không có sự thay đổi về mặt mô hình. Trải qua các giai đoạn khủng hoảng trực tiếp năm 19987-1998 và những tác động ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, cùng với sự phát triển ngày càng đa dạng, phức tạp, cũng như tính liên kết chặt chẽ trong lĩnh vực tài chính, chủ yếu các cải cách chính của Malaysia được tập trung vào chính sách giám sát tài chính.

Hệ thống tài chính Malaysia được chia làm 2 khu vực chính: Khu vực các tổ chức tài chính và khu vực thị trường tài chính. Các tổ chức tài chính bao gồm hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng. Trong khi đó, thị trường tài chính Malaysia bao gồm 4 mảng chính: Thị trường tiền tệ & ngoại hối, thị trường vốn, thị trường phái sinh và thị trường nước ngoài.

Theo đó, mô hình giám sát tài chính của Malaysia được coi là mô hình hai cơ quan trong đó NHTW chịu trách nhiệm chính đối với lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm, Ủy ban Chứng Khoán Malaysia chịu trách nhiệm giám sát đối với lĩnh vực chứng khoán. Trong khi NHTW chịu trách nhiệm về giám sát cả mức độ an toàn vi mô lẫn vĩ mô của các ngân hàng đầu tư nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính, UBCK lại chịu trách nhiệm giám sát hoạt động kinh doanh và trách nhiệm thị trường của các ngân hàng đầu tư, nhằm bảo vệ người tiêu dùng cũng như đảm bảo tính trung thực của thị trường vốn).Cụ thể, 

NHTW Malaysia (BNM) là đơn vị có chức năng quản lý theo Luật NHTW Malaysia năm 2009, Luật Dịch vụ tài chính (FSA) năm 2013 và Luật Dịch vụ tài chính hồi giáo (IFSA) năm 2013. Vai trò của BNM là thúc đẩy ổn định tiền tệ và tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của nền kinh tế Malaysia. Với chức năng chính của một NHTW, BNM có trách nhiệm duy trì sự ổn định giá cả nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, BNM còn chịu trách nhiệm đối với sự ổn định của hệ thống tài chính thông qua việc phát triển một hệ thống tài chính lành mạnh, tiến bộ và đang dạng, hỗ trợ tích cực cho các lĩnh vực của nền kinh tế thực. BNM cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các sáng kiến để cũng cố thị trường tài chínhbao gồm cả thị trường ngoại hối. Đối với chức năng giám sát, BNM chịu trách nhiệm giám sát đối với các tập đoàn tài chính trong nước, giám sát các ngân hàng thương mại và các ngân hàng Hồi giáo, các công ty bảo hiểm, các tổ chức tài chính phát triển lớn (DFIs), và đồng quản lý các ngân hàng đầu tư cùng UBCK Malaysia. 

Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) là một cơ quan được thành lập theo Luật Ủy Ban Chứng khoán Malaysia năm 1993, đây là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, giám sát các hoạt động trên thị trường vốn của Malaysia. BNM và SC hợp tác trong việc điều tiết các ngân hàng đầu tư và đã cùng ban hành Hướng dẫn về Ngân hàng Đầu tư. BNM chịu trách nhiệm về quy định an toàn của các ngân hàng đầu tư để đảm bảo sự an toàn và lành mạnh của họ và sự ổn định chung của hệ thống tài chính. SC chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh và thị trường của các ngân hàng đầu tư, nhằm thúc đẩy sự toàn vẹn thị trường và bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường vốn. Một cách riêng biệt, các công ty và doanh nghiệp kinh doanh tại Malaysia (ngoài các công ty trong Labuan IBFC) cũng thường chịu sự giám sát theo quy định của Ủy ban Công ty Malaysia.

Bộ tài chính (MOF) cũng đóng vai trò tích cực với BNM trong việc quản lý các ngân hàng và các ngân hàng hồi giáo và là cơ quan phê duyệt giấy phép cho các ngân hàng, Bộ tài chính có quyền thu hồi giấy phép và thanh tra trực tiếp trong một số trường hợp theo quy định.

Các cơ quan khác:

Ngoài ra, đối với các ngân hàng Hồi giáo, Hội đồng tư vấn Shariah (SAC) của BNM là cơ quan có thẩm quyền theo luật CBA, quyết định luật hồi giáo về các vấn đề tài chính và đưa ra các phán quyết về các vấn đề của Hội đồng. BNM tư vấn cho SAC các vấn đề liên quan đến kinh doanh tài chính Hồi giáo đòi hỏi có quyệt định về Luật Hồi giáo của SAC.

Cơ quan Dịch vụ tài chính Labuan (Labuan FSA) là một cơ quan giám sát và quản lý Trung tâm kinh doanh tài chính quốc tế Labuan (Labuan IBFC). Các thực thể hoạt động trong Labuan IBFC phải tuân theo Luật riêng của liên bang dành cho Labuan IBFC. Các ngân hàng Labuan và ngân hàng hồi giáo đồng phải tuân theo Luật Chứng khoán và Dịch vụ tài chính Labuan 2010 (LFSSA) và Đạo Luật Chứng khoán và dịch vụ tài chính hồi giáo Labuan 2010 (LIFSSA).

b. Các cải cách đối với chính sách giám sát tài chính tại Malaysia

Giai đoạn 1997 – 2008

Một trong những nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á 1997 là sự yếu kém trong công tác quản lý khu vực tư nhân, ví dụ như việc sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn để tài trợ cho các dự án đầu tư dài hạn, việc sử dụng quá mức các khoản vốn nợ thay vì vốn cổ phần, quyết định vay và cho vay dựa trên các cân nhắc phi thương mại. Trong một cuộc khảo sát về quản trị doanh nghiệp, hơn 50% người khảo sát tới từ cả các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đều cho rằng chế độ quản trị doanh nghiệp hiện tại ở Malaysia cần được cải thiện .

Chính bởi vậy, trong giai đoạn 1997-2008, Malaysia tập trung vào tăng cường và cải thiện chất lượng quản trị nội bộ, chế độ báo cáo thông tin cũng như các chuẩn mực đạo đức của doanh nghiệp. Cụ thể như vào tháng 3/1998, Chính phủ Malaysia đã thành lập Ủy ban tài chính về Quản trị doanh nghiệp (Finance Committee on Corporate Governance). Sau khi được thành lập, Ủy ban đã đưa ra một số khuyến nghị xây dựng các nguyên tắc quản trị nhằm cải thiện tập quán thị trường của các doanh nghiệp niêm yết. 

UBCK Malaysia và sàn giao dịch Kuala Lumpur (KLSE) đóng vai trò chính trong việc tăng cường mức độ báo cáo thông tin, áp dụng bộ quy tắc ứng xử và đạo đức doanh nghiệp cũng như việc triển khai quản trị nội bộ tại các doanh nghiệp niêm yết. Sau cuộc khủng hoảng tài chính 1997, KLSE cũng đã áp dụng một số biện pháp nhằm cải thiện sự minh bạch bằng việc quy định các doanh nghiệp niêm yết phải công bố kết quả tài chính hàng Quý và giới hạn số chức vụ một cá nhân có thể nắm trong một công ty niêm yết lên con số 10. Bên cạnh đó, để giảm thiểu vấn đề rủi ro đạo đức, Chính phủ Malaysia đã áp dụng các biện pháp nhằm tăng cường sự minh bạch của các dự án tư nhân hóa và các dự án phát triển cũng như xây dựng các chính sách khuyến khích cạnh tranh nhằm đảm bảo sự công bằng trên thị trường.

Giai đoạn 2008 – nay

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, mặc dù mô hình giám sát không thay đổi đáng kể so với thời kỳ trước khủng hoảng, hoạt động giám sát của BNM tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá rủi ro cũng như xây dựng các bài kiểm tra sức chịu đựng cả ở mức độ vi mô lẫn vĩ mô, nhằm phát hiện các rủi ro tiềm ẩn cũng như xác định mức độ dễ tổn thương của khu vực tài chính đối với các cú sốc khác có thể xảy ra trong tương lai.

Quy mô và hậu quả của cuộc khủng hoảng đã cho thấy sự cần thiết của việc xây dựng các điều luật về ổn định tài chính cũng như một bộ khung pháp lý cho việc ngăn ngừa, quản trị và xử lý các cuộc khủng hoảng tài chính. Các chính sách an toàn và ưu tiên giám sát của BNM tập trung vào bốn mục tiêu chính: (i) Đảm bảo sự hiệu quả trong hoạt động của các tổ chức tài chính trung gian; (ii) Tăng cường giám sát và cải thiện hệ thống pháp lý về an toàn để đảm bảo ngân hàng và các tổ chức tài chính có khả năng chống chọi các cú sốc; (iii) Tăng cường sử dụng các công cụ chính sách vi mô và vĩ mô nhằm giảm thiểu sự tích tụ của rủi ro hệ thống; (iv) Xây dựng hệ thống nhận diện rủi ro tiềm ẩn và cảnh báo sớm khả năng xảy ra khủng hoảng.

Trong năm 2008 và 2009, các sáng kiến chính sách tiếp tục tập trung vào hoạt động quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro cũng như triển khai các yêu cầu về mức độ an toàn vốn đối với một số khu vực quan trọng của nền công nghiệp dịch vụ tài chính, cụ thể là việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II cho các ngân hàng vào năm 2008 và Khung giám sát vốn dựa trên rủi ro (Risk-based capital framework) cho các công ty bảo hiểm vào năm 2009. 

Cũng trong năm 2009, Đạo luật mới của BNM (Central Bank of Malaysia Act 2009) được ban hành, với sự bổ sung các điều khoản liên quan tới ổn định tài chính, mà cụ thể là các quy định về an toàn (an toàn về vốn và thanh khoản của các ngân hàng), phù hợp với xu hướng thay đổi cơ chế giám sát tài chính của các quốc gia trên thế giới. Một nội dung quan trọng trong Đạo luật mới này đó chính quy định gia tăng mức độ cũng như chất lượng vốn điều lệ mà một ngân hàng cần nắm giữ. Theo quy định mới, mức vốn cấp I các ngân hàng cần nắm giữ là 7% tổng tài sản chịu rủi ro (tăng hơn 2% so với trước khi xảy ra khủng hoảng 2008).

3. Trung Quốc

a. Cải cách mô hình giám sát

Trước khủng hoảng năm 1997 

Trước khủng hoảng tài chính diễn ra tại Châu Á năm 1997-1998, Trung Quốc theo đuổi mô hình giám sát hợp nhất. Trong đó, Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa ủy quyền cho Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBC) ngoài chức năng của một ngân hàng trung ương còn là cơ quan giám sát tài chính hợp nhất quốc gia, giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm). Tuy nhiên, năm 1990, sự ra đời của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phát sinh nhu cầu thúc đẩy sự phát triển và điều tiết thị trường chứng khoán và tăng cường nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, Chính Phủ đã thành lập Ủy ban Chứng khoán trực thuộc Chính phủ và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) nhằm quản lý giám sát thị trường chứng khoán cùng với PBC. Tuy nhiên, hoạt động quản lý giám sát của hai cơ quan này vẫn chưa được quy định chính thức theo Luật. 

Giai đoạn 1998 – 2007: 

Cùng với sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc, để quản lý, giám sát hoạt động thị trường này một cách hiệu quả, Luật Chứng khoán đã ra đời vào năm 1998, cùng với đó là sát nhập Ủy ban Chứng khoán vào Ủy bản Điều Tiết Chứng Khoán Trung Quốc – hình thành một cơ quan chính thức hợp nhất thực hiện chức năng quản lý, giám sát và thực thi chính sách đối với lĩnh vực chính khoán. Cùng năm đó, Ủy ban điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) cũng được thành lập để giám sát ngành bảo hiểm. Đến năm 2003, trách nhiệm trong việc giám sát và điều tiết ngành ngân hàng đã được chuyển từ PBC sang Ủy Ban điều tiết Ngân hàng Trung Quốc mới (CBRC) nhằm quản lý đối với khu vực ngân hàng, các công ty quản lý tài sản tài chính, công ty ủy thác và đầu tư, và các công ty tài chính nhận tiền gửi khác với chức năng cấp phép ngân hàng mới, xây dựng các quy định và nguyên tắc an toàn và thực hiện kiểm tra giám sát. Vai trò của PBC giới hạn trong việc xây dựng chính sách tiền tệ và duy trì sự ổn định tài chính.

Như vậy, trong giai đoạn nàyTrung Quốc đã chuyển sang giám sát theo Cách tiếp cận thể chế (khu vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm được giám sát bởi các cơ quan riêng biệt). Hệ thống giám sát bao gồm Bộ tài chính (MOF), PBCvà ba cơ quan giám sát thể chế song song CBRC, CIRC và CSRC. Năm cơ quan này thực hiện báo cáo trực tiếp tới Chính phủ. 

Vai trò của ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBC) sau khủng hoảng: Với sự chuyển đổi mô hình giám sát nêu trên, PBC đã chuyển phần lớn các nhiệm vụ giám sát mà trước đây cơ quan này đã thực hiện cho CBRC và CIRC. Tuy nhiên, PBC vẫn có quyền hạn đáng kể đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng, cùng với chức năng giám sát vi mô áp dụng cho các tổ chức tài chính. Phạm vi trách nhiệm của PBC bao gồm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro hệ thống và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính (PBC 2016), đồng thời thực hiện giám sát hệ thống thanh toán. Ngoài các chức năng ngân hàng trung ương truyền thống, PBC chịu trách nhiệm thực hiện các quy định cho vay liên ngân hàng, giao dịch ngoại tệ, ngoại hối và một số nhiệm vụ giám sát tài chính nhất định (SEACEN 2013), như các quy định liên quan đến quy định về số lượng giao dịch trên mỗi tài khoản đối với các giao dịch điện tử.

Giai đoạn 2007- nay: 

Trước sự liên tục phát triển của Thị trường tài chính Trung Quốc với tốc độ chóng mặt, phương pháp tiếp cận thể chế hiện có của Trung Quốc phải đối mặt với sự cần thiết phải thay đổi khi các ngành dịch vụ tài chính ngày càng hội nhập, ranh giới giữa các sản phẩm truyền thống giữa các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm ngày càng mờ nhạt. Các công ty mẹ, các ngân hàng và các tổ chức tài chính bắt đầu cung cấp các sản phẩm bên ngoài các hoạt động truyền thống của mình, đặc biệt sự phát triển mạnh mẽ của các tập đoàn tài chính, điều này tạo ra các vấn đề trong việc giám sát. Nhận thức được sự chồng chéo có thể xảy ra hoặc thiếu sự rõ ràng về quy định, Trung Quốc đã điều chỉnh mô hình giám sát theo hướng tiếp cận chức năng. Tháng 4 năm 2018, Trung Quốc đã tái cấu trúc mô hình giám sát tài chính theo hướng hợp nhất các cơ quan, theo đó: CBRC và CIRC chính thức sáp nhập thành một cơ quan quản lý giám sát mới là Ủy ban điều tiết bảo hiểm và ngân hàng Trung Quốc (CBIRC). Trách nhiệm của CBIRC, chủ yếu bao gồm giám sát việc thành lập và hoạt động kinh doanh đang diễn ra của các tổ chức ngân hàng và bảo hiểm, và thực hiện các hành động thực thi chống lại những tổ chức vi phạm. Tuy nhiên, quyền áp dụng các quy định và quy tắc chính đối với khu vực ngân hàng, bảo hiểm sẽ được PBC thực hiện. Việc tạo ra CBIRC sẽ giúp hợp lý hóa sự giám sát của các loại tổ chức tài chính khác nhau trong PBC. CBIRC cũng tiến hành kiểm tra và giám sát của các ngân hàng và công ty bảo hiểm; thu thập và công bố số liệu thống kê về hệ thống ngân hàng; phê duyệt việc thành lập hoặc mở rộng ngân hàng; và giải quyết khả năng thanh khoản, khả năng thanh toán hoặc các vấn đề khác có thể xuất hiện tại các ngân hàng riêng lẻ.

Vai trò của ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBC): Sau khi hợp nhất các cơ quan giám sát, nhiệm vụ của PBC cũng có một số điểu chỉnh nhất định,nhưng PBC vẫn giữ nguyên các thẩm quyền cơ bản của Ngân hàng Trung ương đối với chính sách tiền tệ và đại diện cho quốc gia trong các diễn đàn quốc tế. Bên cạnh đó, vai trò chính của PBC cũng chịu trách nhiệm về giảm rủi ro tổng thể và thúc đẩy sự ổn định của hệ thống tài chính. PBC cũng đưa ra các quy định về hoạt động cho vay và ngoại hối giữa các ngân hàng và giám sát hệ thống thanh toán của quốc gia. PBC soạn thảo các luật và quy tắc mới cho ngành ngân hàng và bảo hiểm, trong khi CBIRC chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp và quy định liên quan tới luật và quy định đó. Mặc dù PBC là cơ quan quản lý chính chịu trách nhiệm về hệ thống thanh toán và thanh toán thẻ tín dụng điện tử của Trung Quốc, CBIRC giám sát việc phê duyệt khả năng của các ngân hàng để cung cấp thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng mang nhãn hiệu ngân hàng. Hơn nữa, CBIRC giám sát các ngân hàng quốc doanh, hợp tác xã tín dụng nông thôn, ủy thác và các công ty dịch vụ tài chính khác như ngân hàng cổ phần hợp tác.

b. Cải cách chính sách giám sát tài chính

Giai đoạn 1998 - 2013

Tại Trung Quốc, Chính phủ là cơ quan thiết lập kế hoạch tổng thể và phát triển các chính sách ổn định tài chính. Chính phủ có trách nhiệm bao quát đối với hệ thống tài chính. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007, Hội đồng Nhà nước đã thành lập Nhóm Ứng phó Khủng hoảng Tài chính (FCRG) để thúc đẩy tiến trình cải cách tài chính, giải quyết các rủi ro hệ thống và phòng ngừa khủng hoảng. PBC chịu trách nhiệm phân tích sự ổn định tài chính vĩ mô, trong khi CBRC, CSRC và CIRC chịu trách nhiệm triển khai các thỏa thuận giám sát vi mô thận trọng trong các lĩnh vực tương ứng. Vào tháng 8 năm 2013, Ủy ban điều phối tài chính chung (JMC) được thành lập để tăng cường sự phối hợp giữa các chính sách tiền tệ và các chính sách điều tiết tài chính. JMC cũng có vai trò trong việc thu hẹp các lỗ hổng giám sát, nghiêm cấm trọng tài giám sát, ngăn ngừa rủi ro tài chính hệ thống giữa các ngành và xuyên thị trường và bảo vệ sự ổn định tài chính. Để ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro hệ thống, chính quyền đã tìm cách thiết lập một hệ thống toàn diện. Phạm vi bảo hiểm được dự định mở rộng từ các tổ chức tài chính cá nhân cho toàn bộ ngành tài chính. Trong khuôn khổ này, PBC, CBRC, CSRC và CIRC và các cơ quan liên quan khác hợp tác để giải quyết các rủi ro liên ngành và thị trường chéo. Các yếu tố kinh tế và tài chính có thể dẫn đến rủi ro hệ thống được xác định và theo dõi để kiểm soát và giảm thiểu tổn thất có thể được triển khai kịp thời. 

Tuy nhiên ở giai đoạn này, Trung Quốc chưa có một Hội đồng Ổn định Tài chính chính thức và lâu dài. Cơ chế quản lý khủng hoảng được điều hành bởi Chính phủ, xuất hiện mâu thuẫn khi chính phủ phải xử lý các doanh nghiệp nhà nước (mâu thuẫn giữa vai trò xử lý khủng hoảng và quyền sở hữu đối với các tổ chức). Để hạn chế mâu thuẫn này, Trung Quốc đã thực hiện các nghiệp vụ bơm vốn cho ngân hàng thiếu vốn hoặc chuyển các khoản nợ sang Công ty mua bán nợ AMCs được thực hiện vào năm 2000. 

Giai đoạn 2013 – nay

Theo khuyến nghị quốc tế và thực tế phát triển của thị trường tài chính quốc gia, Trung Quốc đã chính thức thành lập Ủy ban Ổn định và Phát triển Tài chính (FSDC) vào ngày 8 tháng 11 năm 2017. Ủy ban được giao nhiệm vụchịu trách nhiệm chính đối với các chương trình cải cách và phát triển lớn cho lĩnh vực tài chính, phối hợp cải cách, phát triển và điều tiết tài chính, điều phối các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ, và điều phối việc hoạch định chính sách tài chính và công nghiệp liên quan. Ủy ban cũng sẽ chịu trách nhiệm phân tích các tình huống tài chính trong nước và quốc tế, giải quyết các rủi ro tài chính quốc tế và thực hiện nghiên cứu chính sách về phòng ngừa và xử lý rủi ro hệ thống và ổn định tài chính. Hội đồng này nhằm hỗ trợ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc với các quy định về chính sách an toàn vĩ mô và chức năng ngăn ngừa rủi ro hệ thống, đồng thời nâng cao chức năng giám sát theo khu vực, đảm bảo an toàn ổn định cho sự phát triển khu vực tài chính của Trung Quốc. 

Khuôn khổ giám sát an toàn vĩ mô

Giai đoạn trước 2007: Trung Quốc chưa có một khuôn khổ giám sát an toàn vĩ mô hợp nhất và chính thống. Trung Quốc chưa xây dựng được một khuôn khổ an toàn vĩ mô để đo lường và quản lý rủi ro hệ thống,nguồn lực và năng lực phân tích vĩ mô và đánh giá ổn định tài chính, thực hiện các bài kiểm định rủi ro của PBC còn chưa cao.

Sau khủng hoảng năm 2007: Là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc phải chịu những tác động nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hệ thống tài chính của Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Sau khi nền kinh tế Trung Quốc bước vào giai đoạn mới bình thường, các rủi ro tài chính trong nước tích lũy và ngày càng trở thành mối đe dọa rõ ràng đối với sự ổn định tài chính. Khi đó Trung quốc thấy được sự quan trọng phải thiết lập một hệ thống giám sát an toàn vĩ mô chính thức và Ngân hàng Trung Ương là cơ quan đầu mối nghiên cứu và áp dụng chính sách này.PBC đã sử dụng các công cụ chính sách an toàn vĩ mô từ năm 2010, Hệ thống giám sát An toàn Vĩ mô (MPA) của Trung Quốc đã được thảo luận vào năm 2015 và chính sách an toàn vĩ mô được công bố là chính sách chính thức của PBC, vào cuối năm 2015. Trung Quốc chính thức ra mắt hệ thống MPA vào ngày 1 tháng 1 năm 2016 và cập nhật vào ngày 1 tháng 1 năm 2017. Khung MPA do PBC đưa ra có bảy loại, với 18 chỉ số đánh giá gồm các tiêu chuẩn quy định chính cho hệ thống ngân hàng và các phương pháp đánh giá cụ thể với cơ chế thưởng – phạt rõ ràng. 

Các phương pháp đánh giá an toàn vĩ mô:Trong khuôn khổ MPA, hệ thống ngân hàng là đối tượng được đánh giá. Hệ thống ngân hàng ở Trung Quốc bao gồm các ngân hàng (4 ngân hàng quốc doanh, 3 ngân hàng chính sách, 13 ngân hàng cổ phần, 1 ngân hàng tiết kiệm bưu điện và một số lượng lớn các ngân hàng đô thị, ngân hàng nông thôn và ngân hàng nước ngoài) và các tổ chức tài chính phi ngân hàng, Khung MPA là một hệ thống đánh giá hàng quý và chia hệ thống các ngân hàng thành ba loại: các tổ chức tài chính quan trọng hệ thống quốc gia (N-SIFI), các tổ chức tài chính quan trọng có hệ thống khu vực và các tổ chức tài chính chung. Ba loại tổ chức tài chính này được đánh giá bởi các cấp quản trị khác nhau tại PBC. Các N-SIFI, như Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc, ngân hàng lớn nhất Trung Quốc, được đánh giá bởi hội sở chính của PBC. Các tổ chức tài chính phổ biến, chẳng hạn như các ngân hàng đô thị nhỏ, ngân hàng nông thôn và các công ty tài chính, được đánh giá bởi các chi nhánh địa phương của PBC.
PHỤ LỤC 3. CẢI CÁCH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1997 ĐẾN NAY
1. Cải cách về mô hình giám sát
Giai đoạn 1998 – 2005

Trong khi khu vực ngân hàng đã từng bước phát triển sau khi có Pháp lệnh ngân hàng năm 1990 và Luật các Tổ chức tín dụng 1997, khu vực chứng khoán và bảo hiểm còn rất sơ khai, thị trường chứng khoán và bảo hiểm hoạt động từ năm 2000. Do vậy, nhiệm vụ giám sát hệ thống ngân hàng do Thanh tra ngân hàng thuộc NHNN đảm nhiệm là bộ phận phát triển nhất của hệ thống giám sát tài chính xét ở cả mức độ quy mô và phương thức giám sát. Đến 2003, các bộ phận chuyên trách về giám sát bảo hiểm và chứng khoán mới được thiết lập như là đơn vị cấp Vụ, Cục trực thuộc của Bộ Tài chính (Vụ Bảo hiểm được hình thành năm 2003 trên cơ sở nâng cấp Phòng Quản lý Bảo hiểm thuộc Vụ ngân hàng và các tổ chức tài chính; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thành lập năm 1996 trực thuộc mô hình tổ chức của Chính phủ và đến năm 2004 thì chuyển thành đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính). Cụ thể:

Chức năng quản lý và thanh tra, giám sát khu vực các tổ chức tín dụng nói chung và ngân hàng nói riêng được tách biệt cho một số đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN theo Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 (Vụ Các ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác thực hiện chức năng quản lý đối với các TCTD như xây dựng quy chế an toàn hoạt đông ngân hàng, cấp, thu hồi giấy phép thành lập TCTD và hoạt động ngân hàng, tái cơ cấu NHTM; Thanh tra Ngân hàng, là đơn vị tương đương Vụ, thực hiện chức năng thanh tra, giám sát đối với TCTD).

Theo Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07/09/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chứng khoán nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, ngoài các đơn vị có tính hỗ trợ như Ban Pháp chế, Ban Hợp tác Quốc tế.., trong mô hình tổ chức của Ủy ban Chứng khoán nhà nước gồm các Ban liên quan đến quản lý, giám sát khu vực chứng khoán như Ban quản lý phát hành chứng khoán, Ban quản lý kinh doanh chứng khoán, Ban Phát triển thị trường chứng khoán và Thanh tra. Các đơn vị này không tách biệt giữa chức năng quản lý (lập quy và cấp phép) và chức năng giám sát (hoạt động và an toàn). 

Theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BTC ngày 20/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, giám sát bảo hiểm là Vụ Bảo hiểm Bộ Tài chính. Vụ Bảo hiểm có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi cả nước. Vụ Bảo hiểm không có phòng chức năng và thực hiện tham mưu đồng thời cả công tác quản lý và giám sát.

Như vậy, giai đoạn 1998-2004, mô hình giám sát hệ thống tài chính của Việt Nam mới đang từng bước hình thành và hoàn thiện. Đến năm 2004, cơ bản mô hình giám sát hệ thống tài chính bước đầu phát triển theo mô hình khu vực với sự phân chia các lĩnh vực giám sát cho các cơ quan khác nhau là Thanh tra Ngân hàng Nhà nước; Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Chính xác hơn, mô hình hình này có tính lai ghép giữa mô hình giám sát theo khu vực và mô hình hợp nhất một phần vì Bộ Tài chính giám sát khu vực bảo hiểm và chứng khoán. Vấn đề phối hợp giám sát giữa các khu vực ít được đề cập đến, cơ chế phối hợp chưa được chính thức hóa. Có thể nói, giám sát tổng thể hệ thống tài chính ít được quan tâm do tính liên kết giữa các khu vực trong hệ thống tài chính hầu như chưa có. 

Giai đoạn 2005 – 2010

Mô hình giám sát hệ thống tài chính Việt Nam không có sự thay đổi về tổng thể nhưng có sự thay đổi khá lớn trong mô hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát ngân hàng; theo đó Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 83/2009/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại 4 đơn vị trực thuộc NHNN bao gồm Vụ Các ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác; Thanh tra Ngân hàng và Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền. Tổ chức của Cơ quan TTGSNH gồm 8 đơn vị là Vụ Thanh tra các tổ chức tín dụng trong nước (Vụ I); Vụ Thanh tra các tổ chức tín dụng nước ngoài (Vụ II); Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (Vụ III); Vụ Giám sát ngân hàng (Vụ IV); Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng (Vụ V); Vụ Quản lý cấp phép các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng (Vụ VI); Văn phòng và Cục Phòng, chống rửa tiền.

So với giai đoạn trước tháng 8/2009, với việc thành lập Cơ quan TTGSNH thì thanh tra, giám sát ngân hàng đã có chức năng thực hiện đầy đủ 4 khâu của chu trình thanh tra, giám sát gồm ban hành cơ chế chính sách; Cấp, thu hồi giấy phép; Giám sát từ xa, thanh tra tại chỗ; xử lý vi phạm. Những quy định này hướng tới thực hiện thông lệ, chuẩn mực quốc tế về thanh tra, giám sát ngân hàng hiệu quả của Ủy ban Basel. 

Qua nghiên cứu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính từ năm 2005 đến 2010 (Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg ngày 07/09/2004; Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/05/2007), mô hình tổ chức của quản lý và giám sát chứng khoán không có thay đổi đáng kể. Mô hình tổ chức của Ủy ban Chứng khoán nhà nước giai đoạn này bao gồm các Vụ liên quan đến quản lý, giám sát khu vực chứng khoán như Vụ quản lý chào bán chứng khoán, Vụ quản lý kinh doanh chứng khoán, Vụ quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Vụ giám sát công ty đại chúng, Vụ giám sát thị trường chứng khoán. Các đơn vị này không tách biệt giữa chức năng quản lý và chức năng giám sát. 

Tương tự Ủy ban Chứng khoán, giai đoạn 2005 – 2010, tổ chức thực hiện chức năng quản lý và giám sát bảo hiểm không có thay đổi căn bản về mặt mô hình. Từ tháng 2/2009, Vụ Bảo hiểm được nâng cấp thành Cục quản lý, giám sát bảo hiểm (Quyết định số 288/QĐ-BTC ngày 12/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cơ cấu tổ chức của Cục có các Phòng chức năng như Phòng Phát triển thị trường bảo hiểm; Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm phi nhân thọ; Phòng Quản lý, giám sát bảo hiểm nhân thọ; Phòng Quản lý, giám sát trung gian bảo hiểm; Phòng kiểm tra.. Chức năng cấp phép và thanh tra, giám sát không tách biệt đối với từng nhóm đối tượng nhân thọ và phi nhân thọ.

Như vậy, giai đoạn 2005 – 2010, mặc dù các cơ quan giám sát khu vực tiếp tục được nâng cấp về mặt tổ chức và hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ đặc biệt là đối với khu vực ngân hàng nhưng tổng thể Việt Nam vẫn duy trì mô hình giám sát phân tán theo khu vực, cơ chế phối hợp giám sát hợp nhất giữa các khu vực chưa phát triển trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thị trường ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm ngày càng phát triển về quy mô, xu hướng liên thông giữa các khu vực và tổ chức tài chính ngày càng gia tăng. Từ tháng 5/2009, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia làm cơ quan tư vấn cho Thủ tướng về điều phối giám sát hệ thống tài chính và phân tích đánh giá rủi ro đối với tổng thể hệ thống tài chính.

Giai đoạn 2010 – nay

Đối với giám sát tổng thể hệ thống tài chính 

Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 (hiệu lực từ 26/12/2013) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt nam được ban hành thay thế Nghị định số 96/2008/NĐ-CPngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ, trong đó NHNN được giao nhiệm vụ ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính (Khoản 19 Điều 2 Nghị định) gồm tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình tiền tệ, tài chính; đề xuất các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính; xây dựng chính sách, biện pháp ứng phó với khủng hoảng, đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính. Cùng với đó, Nghị định đã bổ sung vào mô hình tổ chức của NHNN một Vụ mới (Vụ ổn định tiền tệ tài chính) chịu trách nhiệm đầu mối thực hiện nhiệm vụ này. Theo Quyết định số 333/QĐ-NHNN ngày 27/02/2014 của Thống đốc, Vụ Ổn định tiền tệ tài chính có nhiệm vụ đầu mối tham mưu cho NHNN trong việc phân tích đánh giá tổn thương, rủi ro của toàn bộ hệ thống tài chính; theo dõi việc phối hợp các chính sách có ảnh hưởng đến ổn định tiền tệ tài chính.

Đối với giám sát khu vực ngân hàng 

Giai đoạn tháng 8/2014 đến 5/2019

Thanh tra, giám sát ngân hàng được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra, giám sát ngân hàng và Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg ngày 12/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan TTGSNH và các Quyết định của Thống đốc NHNN quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố được ban hành căn cứ theo Nghị định số 16/2014/NĐ-CP. Theo đó mô hình tổ chức thanh tra, giám sát của NHNN gồm thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHNN (Cơ quan TTGSNH) và thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh. 

Nghị định số 26/2014/NĐ - CP đã thể hiện đổi mới căn bản về mô hình tổ chức thanh tra trong NHNN theo hướng bảo đảm nguyên tắc tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ từ Trung ương đến địa phương, phù hợp với xu hướng tập trung hóa quản trị, điều hành về trụ sở chính của TCTD… tạo khuôn khổ pháp lý về tổ chức cơ bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ có tính đặc thù của Thanh tra, giám sát ngành NH.

Bên cạnh đó, Nghị định số 26 đã bổ sung thêm quy định làm nền tảng đổi mới phương pháp thanh tra, giám sát tiến dần đến thực hiện thông lệ, chuẩn mực quốc tế như thanh tra, giám sát toàn bộ hoạt động của TCTD, kết hợp thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật với thanh tra, giám sát rủi ro trong hoạt động của đối tượng thanh tra, giám sát NH.

So với Nghị định 91/1999/NĐ-CP ngày 4/9/1999 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng, Nghị định 26/2014/NĐ-CP đã hoàn thiện thêm quy định về giám sát ngân hàng trong đó quy định cụ thể giám sát ngân hàng gồm giám sát vi mô và giám sát vĩ mô. 

� Luật trẻ em 2016, các Điều từ 47 đến 50.


� Luật trẻ em 2016 (Điều 52), Nghị định số 56/2017/NĐ-CP (Chương III)


� Các Điều từ 55 đến 59


� Các Điều từ 60 đến 69.


� Luật trẻ em 2016, các Điều 70, 71.


� Giai đoạn trước năm 2007, toàn quốc có hơn 162.000 cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em tại cộng đồng dân cư. Hiện nay, theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, có 82.740 tác viên kiêm nhiệm công tác trẻ em (giảm gần 79.260 cộng tác viên, tương đương gần 49% so với năm 2007).


� Thực hiện theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.


� Năm 2017, có 62/63 tỉnh, thành phố đã bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Bình Phước không bố trí kinh phí; 11 tỉnh, thành phố bố trí tổng kinh phí dưới 500 triệu đồng (Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Ninh Thuận, Bắc Ninh, Thái Bình, Đắk Lắk, Trà Vinh, Hà Nam).


� Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có riêng Chương XXVIII quy định về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi (từ Điều 413 đến Điều 430).





� TAND các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc...


� http://thoibaonganhang.vn/tao-buoc-dot-pha-trong-thanh-tra-giam-sat-ngan-hang-4797.html
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